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Bieu 5_Da chinh


			UBND TỈNH LẠNG SƠN																																																												Biểu 5





			Số lượng, tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên dự kiến đạt chuẩn đào tạo tính đến hết năm 2025


			(Kèm theo Đề án phê duyệt tại Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)





			Cấp học			Số liệu tính đến tháng 1.2020																																													Chỉ tiêu phấn đấu đến hết năm 2025


						Số CBQL, GV theo câp học			CBQL, GV chưa đạt chuẩn									CBQL, GV đã đạt chuẩn						CBQL, GV chưa đạt chuẩn đang tự tham gia đào tạo để đạt chuẩn						CBQL, GV đạt chuẩn hoặc đang tham gia đào tạo để đạt chuẩn						Số CBQL, GV chưa đạt chuẩn đang tự tham gia đào tạo để đạt chuẩn			CBQL, GV chưa đạt chuẩn và chưa tham gia đào tạo để đạt chuẩn						Số đạt chuẩn và đang tham gia đào tạo để đạt chuẩn (%)			Tỷ lệ đạt chuẩn và đang tham gia đào tạo để đạt chuẩn (%)			CBQL, GV chưa đạt chuẩn hoàn thành đào tạo hoặc đang được đào tạo đạt chuẩn từ 2020-2025						Số CBQL, GV chưa đạt chuẩn hoàn thành đào tạo hoặc đang được đào tạo đạt chuẩn từ 2020-2025			CBQL, GV đạt chuẩn hoặc đang được đào tạo đạt chuẩn tính đến hết năm 2025


									Số lượng						Tỷ lệ (%)			Số lượng			Tỷ lệ (%)			Số lượng			Tỷ lệ (%)			Số lượng			Tỷ lệ (%)						Số lượng			Tỷ lệ (%)									Số lượng			Tỷ lệ (%)						Số lượng			Tỷ lệ (%)


			Mầm non			4425			890			4425			20.11			3535			79.89			576			13.02			4111			92.90			576			314			7.10			4111			92,91			188			60			188			4299			97.16


			Tiểu học			5198			2347			5194			45.15			2851			54.85			1052			20.24			3903			75.09			1052			1295			24.91			3903			75,09			777			60			777			4680			90.03


			Trung học cơ sở			3821			1341			3819			35.10			2480			64.90			275			7.20			2755			72.10			275			1066			27.90			2755			72,12			693			65			693			3448			90.24


			Cộng			13,444			4,578			13,438			34.05			8,866			65.95			1,903			14.16			10769			80.10			1,903			2,675			19.90			10,769			80,11			1,658			61.99			1,658			12,427			92.44
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Bieu 6


			UBND TỈNH LẠNG SƠN																														Biểu 6


			LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN ĐẠT CHUẨN THEO LUẬT GIÁO DỤC 2019


			(Kèm theo Đề án phê duyệt tại Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        /4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)








			STT			Các môn học			Tổng biên chế hiện có			Trình độ						Số chưa đạt chuẩn			Đang học đại học			Số giáo viên cần đào tạo			Số lớp  đào tạo			Dự kiến năm tốt nghiệp			Dự kiến ngành đào tạo			Ghi chú


												TC			CĐ


			I. Cấp Mầm non						4,425			890			1,590			890			576			314			4


			Năm cử đi đào tạo			2020																		80			1			2022			ĐH Mầm non


						2021																		80			1			2023			ĐH Mầm non


						2022																		80			1			2024			ĐH Mầm non


						2023																		74			1			2025			ĐH Mầm non


			II. Cấp tiểu học


			1. Giáo viên văn hóa						3,967			174			1,789			1,963			903			1,060			14


			Năm cử đi đào tạo			2020																		240			3			2022			ĐH Tiểu học


						2021																		240			3			2023			ĐH Tiểu học


						2022																		210			3			2024			ĐH Tiểu học


						2023																		210			3			2025			ĐH Tiểu học


						2024																		160			2			2026			ĐH Tiểu học


			2. Tiếng Anh						304			0			131			131			55			76


			Năm cử đi đào tạo			2020																		76			1			2022			ĐH tiếng Anh


			3. Mỹ thuật						292			19			60			79			35			44


			Năm cử đi đào tạo			2021																		44			1			2023			ĐH Mĩ thuật


			4. Thể dục						267			8			30			38			8			30


			Năm cử đi đào tạo			2022																		30			1			2024			ĐH Thể dục


			5. Âm nhạc						301			23			88			111			48			63


			Năm cử đi đào tạo			2022																		63			1			2024			ĐH Âm nhạc


			6. Tin học						56			0			23			23			2			21												Ghép với lớp THCS


			Môn khác						7			0			1			1			1			0


			III. Cấp THCS


			1			Toán			196			0			28			28			2			26


			2			Toán Tin			117			0			40			40			12			28


			3			Tin			56			0			11			11			2			9


			4			Toán lý			566			0			281			281			56			225


			5			Lý			87			0			4			4			1			3


			6			Lý-Công nghệ			16			0			11			11			2			9


						Cộng																		300			4


			Năm cử đi đào tạo			2020																		80			1			2022			ĐH Toán


						2020																		70			1			2022			ĐH Tin học


						2021																		70			1			2023			ĐH Vật lý


						2022																		80			1			2024			ĐH Toán


			7			Văn 			231			0			23			23			2			21


			8			Văn - Sử			406			0			235			235			44			191


			9			Văn - Địa			160			0			72			72			19			53


			10			Văn - TPTĐ			13			0			6			6			0			6


			11			Sử			32			0			3			3			0			3


			12			Địa			40			0			8			8			0			8


			13			Sử-Địa			12			0			7			7			3			4


						Cộng																		286			4


			Năm cử đi đào tạo			2020																		90			1			2022			ĐH Ngữ văn


						2022																		90			1			2024			ĐH Ngữ văn


						2023																		53			1			2025			ĐH Lịch sử


						2021																		53			1			2023			ĐH Địa lý


			14			Sinh 			66			0			4			4			0			4


			15			Hóa			61			0			8			8			1			7


			16			Sinh Hóa			262			0			120			120			12			108


			17			Sinh Địa			72			0			46			46			2			44


			18			Sinh KT			17			0			11			11			0			11


			19			Sinh - TD			29			0			13			13			2			11


			20			Công nghệ			45			0			37			37			6			31


						Cộng																		216			3


			Năm cử đi đào tạo			2020																		75			1			2022			ĐH Sinh học


						2021																		80			1			2023			ĐH Hóa học


						2022																		61			1			2024			ĐH Công nghệ


			21			Thể dục			251			1			13			14			0			14									ĐH Thể dục			Ghép với lớp Tiểu học


			22			Tiếng Anh			433			0			132			132			46			86			2


			Năm cử đi đào tạo			2021																		45			1			2023			ĐH tiếng Anh


						2023																		41			1			2025


			23			Mỹ Thuật			216			1			60			61			13			48


			Năm cử đi đào tạo			2023																		48			1			2025			ĐH Mĩ thuật


			24			Âm Nhạc			235			1			94			95			27			68


			Năm cử đi đào tạo			2023																		68			1			2025			ĐH Âm nhạc


			25			Văn - GD			134			0			61			61			22			39


			26			GDCD			25			0			4			4			0			4


			27			môn khác			30			0			5			5			1			4


			Năm cử đi đào tạo			2023																		47			1			2025			ĐH GDCD


			Cộng															4,576			1,903			2,673			38


						Năm đào tạo			Số lớp			Số HV 			Số chuyên ngành			Tên các chuyên ngành


						2020			9			711			6			(MN: 01; TH: 03; tiếng Anh: 01; Toán: 01; Văn: 01; Sinh: 01; Tin học: 01)


						2021			9			612			7			(MN: 01; TH: 03; Mĩ thuật: 01; Vật lý: 01; Địa lý: 01; Hóa: 01; tiếng Anh: 01)


						2022			9			614			7			(MN: 01; TH: 03; Thể dục: 01; Âm nhạc: 01; Toán: 01; Văn: 01; Công nghệ: 01)


						2023			9			541			7			(MN: 01; TH: 03; Lịch sử: 01; Âm nhạc: 01; GDCD: 01; Mĩ thuật: 01; tiếng Anh: 01)


						2024			2			160			1			(TH:02)


									38			2638			28


												35			Ngành Tin học cấp Tiểu học (21 người) ghép vào lớp ĐH Tin học của cấp THCS năm 2020; ĐH Thể dục của cấp THCS (14 người) ghép vào lớp ĐH Thể dục của cấp Tiểu học năm 2022 


												2673
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Bieu 7a_TH


			UBND TỈNH LẠNG SƠN																																	Biểu 7a


			CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CBQL, GIÁO VIÊN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018


			CẤP TIỂU HỌC


			(Kèm theo Đề án phê duyệt tại Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     /4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn)





			Stt			Chuyên đề/nội dung BD						Đối tượng			Bồi dưỡng cốt cán tại tỉnh												Bồi dưỡng đại trà tại huyện


															Số lớp			SL học viên			Báo cáo viên			Số ngày			Số lớp			SL học viên			Báo cáo viên			Số ngày


			1			Năm 2020


						Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018			Toán			GV dạy học lớp 1			1			55			ĐHSP Thái Nguyên			2			11			550			Cốt cán cấp tỉnh			22


									Tiếng Việt						1			55						2			11			550						22


									TNXH và LS-ĐL						1			55						2			11			550						22


									Khoa học - Đạo đức						1			55						2			11			550						22


									Hoạt động trải nghiệm						1			55						2			11			550						22


									Giáo dục thể chất						1			55						2			2			110						4


									Âm nhạc						1			55						2			2			110						4


									Mỹ thuật						1			55						2			2			110						4


									Tin học						1			55						2			0			0						0


						Bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT 2018						Tổ trưởng CM			1			55			Học viện QLGD			2			11			550			Cốt cán cấp tỉnh			22


						Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học						Cán bộ quản lý các trường TH, Phòng GDĐT 			11			550			Học viện QLGD			22			Bồi dưỡng tại tỉnh 100% CBQL


						Cộng:									21			1100						42			72			3630						144


			2			Năm 2021


						Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018			Toán			GV dạy học lớp 1			1			55			ĐHSP Thái Nguyên			2			11			550			Cốt cán cấp tỉnh			22


									Tiếng Việt						1			55						2			11			550						22


									TNXH và LS-ĐL						1			55						2			11			550						22


									Khoa học - Đạo đức						1			55						2			11			550						22


									Hoạt động trải nghiệm						1			55						2			11			550						22


									Giáo dục thể chất						1			55						2			2			110						4


									Âm nhạc						1			55						2			2			110						4


									Mỹ thuật						1			55						2			2			110						4


									Tin học						1			55						2			0			0						0


						Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học						Cán bộ quản lý các trường TH, Phòng GDĐT 			11			550			Học viện QLGD			22			Bồi dưỡng tại tỉnh 100% CBQL


						Cộng:									20			1045						40			61			3080						122


			3			Năm 2022


						Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018			Toán			GV dạy học lớp 1			1			55			ĐHSP Thái Nguyên			2			11			550			Cốt cán cấp tỉnh			22


									Tiếng Việt						1			55						2			11			550						22


									TNXH và LS-ĐL						1			55						2			11			550						22


									Khoa học - Đạo đức						1			55						2			11			550						22


									Hoạt động trải nghiệm						1			55						2			11			550						22


									Giáo dục thể chất						1			55						2			2			110						4


									Âm nhạc						1			55						2			2			110						4


									Mỹ thuật						1			55						2			2			110						4


									Tin học						1			55						2			0			0						0


						Cộng:									9			495						18			61			3080						122


			4			Năm 2023


						Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018			Toán			GV dạy học lớp 1			1			55			ĐHSP Thái Nguyên			2			11			550			Cốt cán cấp tỉnh			22


									Tiếng Việt						1			55						2			11			550						22


									TNXH và LS-ĐL						1			55						2			11			550						22


									Khoa học - Đạo đức						1			55						2			11			550						22


									Hoạt động trải nghiệm						1			55						2			11			550						22


									Giáo dục thể chất						1			55						2			2			110						4


									Âm nhạc						1			55						2			2			110						4


									Mỹ thuật						1			55						2			2			110						4


									Tin học						1			55						2			0			0						0


						Cộng:									9			495						18			61			3080						122


			5			Năm 2024


						Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018			Toán			GV dạy học lớp 1			1			55			ĐHSP Thái Nguyên			2			11			550			Cốt cán cấp tỉnh			22


									Tiếng Việt						1			55						2			11			550						22


									TNXH và LS-ĐL						1			55						2			11			550						22


									Khoa học - Đạo đức						1			55						2			11			550						22


									Hoạt động trải nghiệm						1			55						2			11			550						22


									Giáo dục thể chất						1			55						2			2			110						4


									Âm nhạc						1			55						2			2			110						4


									Mỹ thuật						1			55						2			2			110						4


									Tin học						1			55						2			0			0						0


						Cộng:									9			495						18			61			3080						122


						Tổng:									68			3630						136			316			15950						632








PL7b_THCS


			UBND TỈNH LẠNG SƠN																																	Biểu 7b_THCS


			CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CBQL, GIÁO VIÊN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ


			(Kèm theo Đề án phê duyệt tại Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     /4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn)


			I. Năm 2020


			1. Bồi dưỡng giáo viên cấp THCS


			STT			Tên chuyên đề bồi dưỡng			Bồi dưỡng cốt cán cấp tỉnh															Bồi dưỡng đại trà tại các huyện


									Đối tượng bồi dưỡng			Số lớp			Số lượng học viên			Nguồn báo cáo viên			Số ngày			Đối tượng bồi dưỡng			Số lớp			Số lượng học viên			Nguồn báo cáo viên			Số ngày			Ghi chú


			1			Tìm hiểu về chương trình GDPT mới môn Toán THCS (mô đun 1 theo chương trình bồi dưỡng của Bộ GDĐT			GV cốt cán môn Toán các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Toán các các nhà trường			8			400			GV cốt cán cấp tỉnh			2			mỗi huyện tổ chức 01 lớp/môn


			2			Tìm hiểu về chương trình GDPT mới môn Vật lý THCS (mô đun 1 theo chương trình bồi dưỡng của Bộ GDĐT			GV cốt cán môn Vật lý các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Vật lý các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			3			Tìm hiểu về chương trình GDPT mới môn Hóa học THCS (mô đun 1 theo chương trình bồi dưỡng của Bộ GDĐT			GV cốt cán môn Hóa các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Hóa các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			4			Tìm hiểu về chương trình GDPT mới môn Sinh học THCS (mô đun 1 theo chương trình bồi dưỡng của Bộ GDĐT			GV cốt cán môn Sinh học các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Sinh học các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			5			Tìm hiểu về chương trình GDPT mới môn Ngữ văn THCS (mô đun 1 theo chương trình bồi dưỡng của Bộ GDĐT			GV cốt cán môn Ngữ văn các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Ngữ văn các các nhà trường			8			400			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			6			Tìm hiểu về chương trình GDPT mới môn Lịch sử  (mô đun 1 theo chương trình bồi dưỡng của Bộ GDĐT			GV cốt cán môn Lịch sử các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Lịch sử các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			7			Tìm hiểu về chương trình GDPT mới môn Địa lý THCS (mô đun 1 theo chương trình bồi dưỡng của Bộ GDĐT			GV cốt cán môn Địa lý các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Địa lý các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			8			Tìm hiểu về chương trình GDPT mới môn Tiếng Anh THCS (mô đun 1 theo chương trình bồi dưỡng của Bộ GDĐT			GV cốt cán môn Tiếng Anh các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Tiếng Anh các các nhà trường			8			400			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			9			Tìm hiểu về chương trình GDPT mới môn GDCD THCS (mô đun 1 theo chương trình bồi dưỡng của Bộ GDĐT			GV cốt cán môn GDCD các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn GDCD các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			10			Tìm hiểu về chương trình GDPT mới môn Công nghệ THCS (mô đun 1 theo chương trình bồi dưỡng của Bộ GDĐT			GV cốt cán môn Công nghệ các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Công nghệ các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			11			Tìm hiểu về chương trình GDPT mới môn Thể dục THCS (mô đun 1 theo chương trình bồi dưỡng của Bộ GDĐT			GV cốt cán môn Thể dục các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Thể dục các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			12			Tìm hiểu về chương trình GDPT mới môn Tin học  THCS (mô đun 1 theo chương trình bồi dưỡng của Bộ GDĐT			GV cốt cán môn Tin các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Tin các các nhà trường			3			150			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			13			Tìm hiểu về chương trình GDPT mới môn Âm nhạc THCS (mô đun 1 theo chương trình bồi dưỡng của Bộ GDĐT			GV cốt cán môn Âm nhạc các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Âm nhạc các các nhà trường			5			250			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			14			Tìm hiểu về chương trình GDPT mới môn Mỹ thuật THCS (mô đun 1 theo chương trình bồi dưỡng của Bộ GDĐT			GV cốt cán môn Mỹ thuật các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Mỹ thuật các các nhà trường			5			250			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			15			Tìm hiểu về chương trình GDPT mới hoạt động trải nghiệm THCS (mô đun 1 theo chương trình bồi dưỡng của Bộ GDĐT			GV cốt cán môn dạy hoạt động trải nghiệm các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn dạy hoạt động trải nghiệm các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


						Tổng						15			750						30			0			91			4,550						30


			2. Bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp thcs


			STT			Nội dung bồi dưỡng			Đối tượng bồi dưỡng			Số lớp			Số lượng học viên			Nguồn báo cáo viên			Số ngày			Ghi chú


			1			Hướng dẫn thực hiện Chưong trình GDPT mới; Tổ chức, quản lý hoạt động chuyên môn nhà trường phù họp với chương trình GDPT mới			CBQL các trường THCS, PHòng GDĐT			10			500			Học viện QL Giáo dục			2			Bồi dưỡng tại tỉnh 100% CBQL các trường THCS


			II. Năm 2021


			1. Bồi dưỡng giáo viên cấp THCS


			STT			Tên chuyên đề bồi dưỡng			Bồi dưỡng cốt cán cấp tỉnh															Bồi dưỡng đại trà tại các huyện


									Đối tượng bồi dưỡng			Số lớp			Số lượng học viên			Nguồn báo cáo viên			Số ngày			Đối tượng bồi dưỡng			Số lớp			Số lượng học viên			Nguồn báo cáo viên			Số ngày			Ghi chú


			1			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 6 môn Toán			GV cốt cán môn Toán các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Toán các các nhà trường			8			400			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			2			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 6 môn Vật lý			GV cốt cán môn Vật lý các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Vật lý các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			3			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 6 môn Hóa học			GV cốt cán môn Hóa các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Hóa các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			4			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 6 môn Sinh học			GV cốt cán môn Sinh học các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Sinh học các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			5			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 6 môn Ngữ văn			GV cốt cán môn Ngữ văn các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Ngữ văn các các nhà trường			8			400			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			6			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 6 môn Lịch sử			GV cốt cán môn Lịch sử các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Lịch sử các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			7			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 6 môn Địa lý			GV cốt cán môn Địa lý các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Địa lý các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			8			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 6 môn Tiếng Anh			GV cốt cán môn Tiếng Anh các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Tiếng Anh các các nhà trường			8			400			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			9			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 6 môn GDCD			GV cốt cán môn GDCD các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn GDCD các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			10			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 6 môn Công nghệ			GV cốt cán môn Công nghệ các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Công nghệ các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			11			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 6 môn Thể dục			GV cốt cán môn Thể dục các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Thể dục các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			12			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 6 môn Tin học			GV cốt cán môn Tin các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Tin các các nhà trường			3			150			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			13			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 6 môn Âm nhạc			GV cốt cán môn Âm nhạc các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Âm nhạc các các nhà trường			5			250			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			14			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 6 môn Mỹ thuật			GV cốt cán môn Mỹ thuật các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Mỹ thuật các các nhà trường			5			250			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			15			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 6  HĐ Trải nghiệm			GV cốt cán môn dạy hoạt động trải nghiệm các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn dạy hoạt động trải nghiệm các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			16			Tổ chức bồi dưỡng trực tuyến để giải đáp thắc mắc cho GV toàn tỉnh			GV các bộ môn toàn tỉnh			10			2300			Cốt cán cấp tỉnh			2															30


						Tổng						25			3,050						32			0			91			4,550						30			0





			2, Bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp thcs


			STT			Nội dung bồi dưỡng			Đối tượng bồi dưỡng			Số lớp			Số lượng học viên			Nguồn báo cáo viên			Số ngày			Ghi chú


			1			Kĩ năng xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch giáo dục nhà trường; Tổ chức, quản lý hoạt động chuyên môn nhà trường phù họp với chương trình GDPT mới			CBQL các trường THCS, PHòng GDĐT			10			500			Học viện QL Giáo dục			2			Bồi dưỡng tại tỉnh 100% CBQL các trường THCS


			II. Năm 2022


			1. Bồi dưỡng giáo viên cấp THCS


			STT			Tên chuyên đề bồi dưỡng			Bồi dưỡng cốt cán cấp tỉnh															Bồi dưỡng đại trà tại các huyện


									Đối tượng bồi dưỡng			Số lớp			Số lượng học viên			Nguồn báo cáo viên			Số ngày			Đối tượng bồi dưỡng			Số lớp			Số lượng học viên			Nguồn báo cáo viên			Số ngày			Ghi chú


			1			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 7 môn Toán			GV cốt cán môn Toán các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Toán các các nhà trường			8			400			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			2			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 7 môn Vật lý			GV cốt cán môn Vật lý các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Vật lý các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			3			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 7 môn Hóa học			GV cốt cán môn Hóa các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Hóa các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			4			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 7 môn Sinh học			GV cốt cán môn Sinh học các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Sinh học các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			5			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 7 môn Ngữ văn			GV cốt cán môn Ngữ văn các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Ngữ văn các các nhà trường			8			400			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			6			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 7 môn Lịch sử			GV cốt cán môn Lịch sử các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Lịch sử các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			7			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 7 môn Địa lý			GV cốt cán môn Địa lý các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Địa lý các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			8			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 7 môn Tiếng Anh			GV cốt cán môn Tiếng Anh các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Tiếng Anh các các nhà trường			8			400			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			9			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 7 môn GDCD			GV cốt cán môn GDCD các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn GDCD các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			10			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 7 môn Công nghệ			GV cốt cán môn Công nghệ các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Công nghệ các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			11			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 7 môn Thể dục			GV cốt cán môn Thể dục các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Thể dục các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			12			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 7 môn Tin học			GV cốt cán môn Tin các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Tin các các nhà trường			3			150			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			13			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 7 môn Âm nhạc			GV cốt cán môn Âm nhạc các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Âm nhạc các các nhà trường			5			250			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			14			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 7 môn Mỹ thuật			GV cốt cán môn Mỹ thuật các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Mỹ thuật các các nhà trường			5			250			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			15			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 7  HĐ Trải nghiệm			GV cốt cán môn dạy hoạt động trải nghiệm các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn dạy hoạt động trải nghiệm các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			16			Tổ chức bồi dưỡng trực tuyến để giải đáp thắc mắc cho GV toàn tỉnh			GV các bộ môn toàn tỉnh			10			2300			Cốt cán cấp tỉnh			2


						Tổng						25			3,050						32			0			91			4,550						30			0





			2, Bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp thcs


			STT			Nội dung bồi dưỡng			Đối tượng bồi dưỡng			Số lớp			Số lượng học viên			Nguồn báo cáo viên			Số ngày			Ghi chú


			1			Tổ chức bồi dưỡng trực tuyến để tư vấn, giải đáp thắc mắc về công tác quản lý thực hiện chương trình GDPT mới			CBQL các trường THCS, PHòng GDĐT			1			500			Học viện QL Giáo dục, CBQL cốt cán của tỉnh			2			Tại 11 điểm cầu


			IV. Năm 2023


			1. Bồi dưỡng giáo viên cấp THCS


			STT			Tên chuyên đề bồi dưỡng			Bồi dưỡng cốt cán cấp tỉnh															Bồi dưỡng đại trà tại các huyện


									Đối tượng bồi dưỡng			Số lớp			Số lượng học viên			Nguồn báo cáo viên			Số ngày			Đối tượng bồi dưỡng			Số lớp			Số lượng học viên			Nguồn báo cáo viên			Số ngày			Ghi chú


			1			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 8 môn Toán			GV cốt cán môn Toán các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Toán các các nhà trường			8			400			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			2			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 8 môn Vật lý			GV cốt cán môn Vật lý các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Vật lý các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			3			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 8 môn Hóa học			GV cốt cán môn Hóa các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Hóa các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			4			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 8 môn Sinh học			GV cốt cán môn Sinh học các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Sinh học các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			5			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 8 môn Ngữ văn			GV cốt cán môn Ngữ văn các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Ngữ văn các các nhà trường			8			400			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			6			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 8 môn Lịch sử			GV cốt cán môn Lịch sử các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Lịch sử các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			7			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 8 môn Địa lý			GV cốt cán môn Địa lý các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Địa lý các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			8			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 8 môn Tiếng Anh			GV cốt cán môn Tiếng Anh các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Tiếng Anh các các nhà trường			8			400			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			9			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 8 môn GDCD			GV cốt cán môn GDCD các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn GDCD các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			10			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 8 môn Công nghệ			GV cốt cán môn Công nghệ các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Công nghệ các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			11			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 8 môn Thể dục			GV cốt cán môn Thể dục các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Thể dục các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			12			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 8 môn Tin học			GV cốt cán môn Tin các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Tin các các nhà trường			3			150			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			13			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 8 môn Âm nhạc			GV cốt cán môn Âm nhạc các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Âm nhạc các các nhà trường			5			250			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			14			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 8 môn Mỹ thuật			GV cốt cán môn Mỹ thuật các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Mỹ thuật các các nhà trường			5			250			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			15			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 8  HĐ Trải nghiệm			GV cốt cán môn dạy hoạt động trải nghiệm các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn dạy hoạt động trải nghiệm các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			16			Tổ chức bồi dưỡng trực tuyến để giải đáp thắc mắc cho GV toàn tỉnh			GV các bộ môn toàn tỉnh			10			2300			Cốt cán cấp tỉnh			300,000


						Tổng						25			3,050						300,030			0			91			4,550						30			0








			2, Bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp thcs





			STT			Nội dung bồi dưỡng			Đối tượng bồi dưỡng			Số lớp			Số lượng học viên			Nguồn báo cáo viên			Số ngày			Ghi chú


			1			Tổ chức bồi dưỡng trực tuyến để tư vấn, giải đáp thắc mắc về công tác quản lý thực hiện chương trình GDPT mới			CBQL các trường THCS, PHòng GDĐT			1			500			Học viện QL Giáo dục, CBQL cốt cán của tỉnh			2			Tại 11 điểm cầu


			V. Năm 2024


			1. Bồi dưỡng giáo viên cấp THCS


			STT			Tên chuyên đề bồi dưỡng			Bồi dưỡng cốt cán cấp tỉnh															Bồi dưỡng đại trà tại các huyện


									Đối tượng bồi dưỡng			Số lớp			Số lượng học viên			Nguồn báo cáo viên			Số ngày			Đối tượng bồi dưỡng			Số lớp			Số lượng học viên			Nguồn báo cáo viên			Số ngày			Ghi chú


			1			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 9 môn Toán			GV cốt cán môn Toán các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Toán các các nhà trường			8			400			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			2			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 9 môn Vật lý			GV cốt cán môn Vật lý các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Vật lý các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			3			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 9 môn Hóa học			GV cốt cán môn Hóa các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Hóa các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			4			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 9 môn Sinh học			GV cốt cán môn Sinh học các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Sinh học các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			5			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 9 môn Ngữ văn			GV cốt cán môn Ngữ văn các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Ngữ văn các các nhà trường			8			400			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			6			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 9 môn Lịch sử			GV cốt cán môn Lịch sử các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Lịch sử các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			7			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 9 môn Địa lý			GV cốt cán môn Địa lý các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Địa lý các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			8			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 9 môn Tiếng Anh			GV cốt cán môn Tiếng Anh các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Tiếng Anh các các nhà trường			8			400			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			9			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 9 môn GDCD			GV cốt cán môn GDCD các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn GDCD các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			10			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 9 môn Công nghệ			GV cốt cán môn Công nghệ các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Công nghệ các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			11			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 9 môn Thể dục			GV cốt cán môn Thể dục các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Thể dục các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			12			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 9 môn Tin học			GV cốt cán môn Tin các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Tin các các nhà trường			3			150			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			13			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 9 môn Âm nhạc			GV cốt cán môn Âm nhạc các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Âm nhạc các các nhà trường			5			250			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			14			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 9 môn Mỹ thuật			GV cốt cán môn Mỹ thuật các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn Mỹ thuật các các nhà trường			5			250			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			15			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 9  HĐ Trải nghiệm			GV cốt cán môn dạy hoạt động trải nghiệm các huyện			1			50			ĐHSP Thái Nguyên			2			GV  môn dạy hoạt động trải nghiệm các các nhà trường			6			300			GV cốt cán cấp tỉnh			2


			16			Tổ chức bồi dưỡng trực tuyến để giải đáp thắc mắc cho GV toàn tỉnh			GV các bộ môn toàn tỉnh			10			2300			Cốt cán cấp tỉnh			300,000


						Tổng						25			3,050						300,030			0			91			4,550						30			0


			2, Bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp thcs


			STT			Nội dung bồi dưỡng			Đối tượng bồi dưỡng			Số lớp			Số lượng học viên			Nguồn báo cáo viên			Số ngày			Ghi chú


			1			Tổ chức bồi dưỡng trực tuyến để tư vấn, giải đáp thắc mắc về công tác quản lý thực hiện chương trình GDPT mới			CBQL các trường THCS, PHòng GDĐT			1			500			Học viện QL Giáo dục, CBQL cốt cán của tỉnh			2			Tại 11 điểm cầu








PL7c_THPT


			UBND TỈNH LẠNG SƠN																					Biểu 7c_THPT


			LỚP BỒI DƯỠNG CBQL, GIÁO VIÊN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG


			(Kèm theo Đề án phê duyệt tại Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     /4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn)


			I. Năm 2020


			1. Bồi dưỡng giáo viên cấp THPT


			STT			Tên chuyên đề bồi dưỡng			Bồi dưỡng tập trung tại tỉnh															Ghi chú


									Đối tượng bồi dưỡng			Số lớp			Số lượng học viên			Nguồn báo cáo viên			Số ngày


			1			Tìm hiểu về chương trình GDPT mới môn Toán THPT (mô đun 1 theo chương trình bồi dưỡng của Bộ GDĐT			GV Toán các trường trường THPT			2			120			ĐHSP Thái Nguyên			2			- Các môn Toán, Văn, Anh, Hoạt động trải nghiệm mỗi trường cử 4 GV/môn, trường nhiều lớp cử 5 GV/môn; các môn còn lại mỗi trường cử 2 GV/môn, trường nhiều lớp cử 3 GV/môn.
- Những giáo viên  chưa tham gia bồi dưỡng tại tỉnh sẽ được triển khai tập huấn lại do nhà trường tổ chức 


			2			Tìm hiểu về chương trình GDPT mới môn Vật lý THPT (mô đun 1 theo chương trình bồi dưỡng của Bộ GDĐT			GV Vật lý các trường trường THPT			1			60			ĐHSP Thái Nguyên			2


			3			Tìm hiểu về chương trình GDPT mới môn Hóa học THPT (mô đun 1 theo chương trình bồi dưỡng của Bộ GDĐT			GV Hóa các trường trường THPT			1			60			ĐHSP Thái Nguyên			2


			4			Tìm hiểu về chương trình GDPT mới môn Sinh học THPT (mô đun 1 theo chương trình bồi dưỡng của Bộ GDĐT			GV Sinh học các trường trường THPT			1			60			ĐHSP Thái Nguyên			2


			5			Tìm hiểu về chương trình GDPT mới môn Ngữ văn THPT (mô đun 1 theo chương trình bồi dưỡng của Bộ GDĐT			GV Ngữ văn các trường trường THPT			2			120			ĐHSP Thái Nguyên			2


			6			Tìm hiểu về chương trình GDPT mới môn Lịch sử  (mô đun 1 theo chương trình bồi dưỡng của Bộ GDĐT			GV Lịch sử các trường trường THPT			1			60			ĐHSP Thái Nguyên			2


			7			Tìm hiểu về chương trình GDPT mới môn Địa lý THPT (mô đun 1 theo chương trình bồi dưỡng của Bộ GDĐT			GV Địa lý các trường trường THPT			2			120			ĐHSP Thái Nguyên			2


			8			Tìm hiểu về chương trình GDPT mới môn Tiếng Anh THPT (mô đun 1 theo chương trình bồi dưỡng của Bộ GDĐT			GV Tiếng Anh các trường trường THPT			2			120			ĐHSP Thái Nguyên			2


			9			Tìm hiểu về chương trình GDPT mới môn GDCD THPT (mô đun 1 theo chương trình bồi dưỡng của Bộ GDĐT			GV GDCD các trường trường THPT			1			60			ĐHSP Thái Nguyên			2


			10			Tìm hiểu về chương trình GDPT mới môn Công nghệ THPT (mô đun 1 theo chương trình bồi dưỡng của Bộ GDĐT			GV Công nghệ các trường trường THPT			1			60			ĐHSP Thái Nguyên			2


			11			Tìm hiểu về chương trình GDPT mới môn Thể dục THPT (mô đun 1 theo chương trình bồi dưỡng của Bộ GDĐT			GV Thể dục các trường trường THPT			2			120			ĐHSP Thái Nguyên			2


			12			Tìm hiểu về chương trình GDPT mới môn QPAN THPT (mô đun 1 theo chương trình bồi dưỡng của Bộ GDĐT			GV QPAN  các trường trường THPT			1			60			ĐHSP Thái Nguyên			2


			13			Tìm hiểu về chương trình GDPT mới môn Tin học  THPT (mô đun 1 theo chương trình bồi dưỡng của Bộ GDĐT			GV Tin các trường trường THPT			1			60			ĐHSP Thái Nguyên			2


			14			Tìm hiểu về chương trình GDPT mới hoạt động trải nghiệm THPT (mô đun 1 theo chương trình bồi dưỡng của Bộ GDĐT			GV dạy hoạt động trải nghiệm các trường trường THPT			2			120			ĐHSP Thái Nguyên			2


						Tổng						20			1200						28


			2. Bồi dưỡng CBQL cấp THPT


			STT			Nội dung			Đối tượng bồi dưỡng			Số lớp			Số lượng học viên			Nguồn báo cáo viên			Số ngày 			Ghi chú


			1			Hướng dẫn thực hiện Chưong trình GDPT mới; Tổ chức, quản lý hoạt động chuyên môn nhà trường phù họp với chương trình GDPT mới			CBQL các trường THPT			2			90			Học viện QL Giáo dục			2


			II. Năm 2021


			1. Bồi dưỡng giáo viên cấp THPT


			STT			Tên chuyên đề bồi dưỡng			Bồi dưỡng tập trung tại tỉnh															Ghi chú


									Đối tượng bồi dưỡng			Số lớp			Số lượng học viên			Nguồn báo cáo viên			Số ngày


			1			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 10 môn Toán			GV Toán các trường trường THPT			2			120			ĐHSP Thái Nguyên			2			- Các môn Toán, Văn, Anh, HĐ trải nghiệm mỗi trường cử 4 GV/môn, trường nhiều lớp cử 5GV/môn; các môn còn lại mỗi trường cử 2 GV/môn, trường nhiều lớp cử 3 GV/môn.
- Những giáo viên  chưa tham gia bồi dưỡng tại tỉnh sẽ được triển khai tập huấn lại do nhà trường tổ chức 


			2			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 10 môn Vật lý			GV Vật lý các trường trường THPT			1			60			ĐHSP Thái Nguyên			2


			3			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 10 môn Hóa học			GV Hóa các trường trường THPT			1			60			ĐHSP Thái Nguyên			2


			4			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 10 môn Sinh học			GV Sinh học các trường trường THPT			1			60			ĐHSP Thái Nguyên			2


			5			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 10 môn Ngữ văn			GV Ngữ văn các trường trường THPT			2			120			ĐHSP Thái Nguyên			2


			6			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 10 môn Lịch sử			GV Lịch sử các trường trường THPT			1			60			ĐHSP Thái Nguyên			2


			7			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 10 môn Địa lý			GV Địa lý các trường trường THPT			1			60			ĐHSP Thái Nguyên			2


			8			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 10 môn Tiếng Anh			GV Tiếng Anh các trường trường THPT			2			120			ĐHSP Thái Nguyên			2


			9			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 10 môn GDCD			GV GDCD các trường trường THPT			1			60			ĐHSP Thái Nguyên			2


			10			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 10 môn Công nghệ			GV Công nghệ các trường trường THPT			1			60			ĐHSP Thái Nguyên			2


			11			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 10 môn Thể dục			GV Thể dục các trường trường THPT			2			100			ĐHSP Thái Nguyên			2


			12			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 10 môn  GDQP AN			GV QPAN các trường trường THPT			1			60			ĐHSP Thái Nguyên			2


			13			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 10 môn Tin học			GV Tin các trường trường THPT			1			60			ĐHSP Thái Nguyên			2


			14			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 10  HĐ Trải nghiệm			GV dạy hoạt động trải nghiệm các trường trường THPT			2			120			ĐHSP Thái Nguyên			2


						Tổng						19			1120						28


			2. Bồi dưỡng CBQL cấp THPT


			STT			Nội dung			Đối tượng bồi dưỡng			Số lớp			Số lượng học viên			Nguồn báo cáo viên			Số ngày 			Ghi chú


			1			Kĩ năng xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch giáo dục nhà trường; Tổ chức, quản lý hoạt động chuyên môn nhà trường phù họp với chương trình GDPT mới			CBQL các trường THPT			2			90			Học viện QL Giáo dục			2


			III. Năm 2022


			STT			Tên chuyên đề bồi dưỡng			Bồi dưỡng tập trung tại tỉnh															Ghi chú


									Đối tượng bồi dưỡng			Số lớp			Số lượng học viên			Nguồn báo cáo viên			Số ngày


			1			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 11 môn Toán			GV Toán các trường trường THPT			2			140			ĐHSP Thái Nguyên			2


			2			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 11 môn Vật lý			GV Vật lý các trường trường THPT			1			80			ĐHSP Thái Nguyên			2


			3			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 11 môn Hóa học			GV Hóa các trường trường THPT			1			80			ĐHSP Thái Nguyên			2


			4			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 11 môn Sinh học			GV Sinh học các trường trường THPT			1			80			ĐHSP Thái Nguyên			2


			5			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 11 môn Ngữ văn			GV Ngữ văn các trường trường THPT			2			140			ĐHSP Thái Nguyên			2


			6			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 11 môn Lịch sử			GV Lịch sử các trường trường THPT			1			80			ĐHSP Thái Nguyên			2


			7			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 11 môn Địa lý			GV Địa lý các trường trường THPT			1			80			ĐHSP Thái Nguyên			2


			8			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 11 môn Tiếng Anh			GV Tiếng Anh các trường trường THPT			2			140			ĐHSP Thái Nguyên			2


			9			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 11 môn GDCD			GV GDCD các trường trường THPT			1			80			ĐHSP Thái Nguyên			2


			10			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 11 môn Công nghệ			GV Công nghệ các trường trường THPT			1			80			ĐHSP Thái Nguyên			2


			11			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 11 môn Thể dục			GV Thể dục các trường trường THPT			2			120			ĐHSP Thái Nguyên			2


			12			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 11môn  GDQP AN			GV QPAN các trường trường THPT			1			80			ĐHSP Thái Nguyên			2


			13			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 11 môn Tin học			GV Tin các trường trường THPT			1			80			ĐHSP Thái Nguyên			2


			14			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 11  HĐ Trải nghiệm			GV dạy hoạt động trải nghiệm các trường trường THPT			2			140			ĐHSP Thái Nguyên			2


						Tổng						19			1400						28


			2, Bồi dưỡng CBQL cấp THPT


			STT			Nội dung			Đối tượng bồi dưỡng			Số lớp			Số lượng học viên			Nguồn báo cáo viên			Số ngày 			Ghi chú


			1			Tiếp tục bồi dưỡng Kĩ năng xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch giáo dục nhà trường; Tổ chức, quản lý hoạt động chuyên môn nhà trường phù họp với chương trình GDPT mới			CBQL các trường THPT			2			90			Học viện QL Giáo dục			2


			IV. Năm 2023


			STT			Tên chuyên đề bồi dưỡng			Bồi dưỡng tập trung tại tỉnh															Ghi chú


									Đối tượng bồi dưỡng			Số lớp			Số lượng học viên			Nguồn báo cáo viên			Số ngày


			1			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 12 môn Toán			GV Toán các trường trường THPT			2			140			ĐHSP Thái Nguyên			2


			2			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 12 môn Vật lý			GV Vật lý các trường trường THPT			1			80			ĐHSP Thái Nguyên			2


			3			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 12 môn Hóa học			GV Hóa các trường trường THPT			1			80			ĐHSP Thái Nguyên			2


			4			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 12 môn Sinh học			GV Sinh học các trường trường THPT			1			80			ĐHSP Thái Nguyên			2


			5			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 12 môn Ngữ văn			GV Ngữ văn các trường trường THPT			2			140			ĐHSP Thái Nguyên			2


			6			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 12 môn Lịch sử			GV Lịch sử các trường trường THPT			1			80			ĐHSP Thái Nguyên			2


			7			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 12 môn Địa lý			GV Địa lý các trường trường THPT			1			80			ĐHSP Thái Nguyên			2


			8			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 12 môn Tiếng Anh			GV Tiếng Anh các trường trường THPT			2			140			ĐHSP Thái Nguyên			2


			9			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 12 môn GDCD			GV GDCD các trường trường THPT			1			80			ĐHSP Thái Nguyên			2


			10			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 12 môn Công nghệ			GV Công nghệ các trường trường THPT			1			80			ĐHSP Thái Nguyên			2


			11			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 12 môn Thể dục			GV Thể dục các trường trường THPT			2			120			ĐHSP Thái Nguyên			2


			12			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 12 môn  GDQP AN			GV QPAN các trường trường THPT			1			80			ĐHSP Thái Nguyên			2


			13			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 12 môn Tin học			GV Tin các trường trường THPT			1			80			ĐHSP Thái Nguyên			2


			14			Bồi dưỡng thực hiện chương trình lớp 12  HĐ Trải nghiệm			GV dạy hoạt động trải nghiệm các trường trường THPT			2			140			ĐHSP Thái Nguyên			2


						Tổng						19			1400						28


			2. Bồi dưỡng CBQL cấp THPT


			STT			Nội dung			Đối tượng bồi dưỡng			Số lớp			Số lượng học viên			Nguồn báo cáo viên			Số ngày 			Ghi chú


			1			Tiếp tục bồi dưỡng Kĩ năng xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch giáo dục nhà trường; Tổ chức, quản lý hoạt động chuyên môn nhà trường phù họp với chương trình GDPT mới			CBQL các trường THPT			2			90			Học viện QL Giáo dục			2
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Biểu 8


Số cán bộ quản lý, giáo viên cần cấp tài khoản để tự bồi dưỡng trên mạng 


(Kèm theo Đề án phê duyệt tại Quyết định số:          /QĐ-UBND 


ngày      /4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn)








			[bookmark: _GoBack]Cấp học


			Số CBQL, GV


			Số CBQL đã có tài khoản tự học qua mạng


			Số GV đã có tài khoản tự học qua mạng


			Số CBQL, GV chưa có tài khoản tự học qua mạng





			Tiểu học


			5194


			38


			247


			4909





			Trung học cơ sở


			3819


			32


			229


			3558





			Trung học phổ thông


			1524


			05


			25


			1494





			Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Cao đẳng nghề Lạng Sơn


			208


			0


			0


			208





			Tổng


			10.745


			75


			501


			10.169
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9a_Tap huan (TH)


			UBND TỈNH LẠNG SƠN																								Biểu 9a


			NHU CẦU KINH PHÍ MỞ CÁC LỚP TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CẤP TIỂU HỌC GIAI ĐOẠN 2020-2025


			(Kèm theo Đề án phê duyệt tại Quyết định số              /QĐ-UBND ngày        /4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)


																								Đơn vị tính: Triệu đồng


			TT			Nội dung			Số ngày			S.lượng			Đơn giá			Thành tiền			Chi tiết nguồn									Ghi chú


																					NS
 tỉnh			NS 
huyện			Chi TX và nguồn thu SN của đơn vị


						TÔNG CỘNG			Lớp			384						8,546.36			6,740.96			- 0			1,805.40


			I			Kinh phí tổ chức 01 lớp tập huấn tại tỉnh												49.47			22.92			- 0			26.55


			1			Thuê địa điểm tổ chức lớp + ma két			2			1			3.00			6.00			6.00


			2			Kinh phí chi báo cáo viên			2			1			2.00			4.00			4.00


			3			Tiền ngủ BCV			2			2			0.35			1.40			1.40


			4			Tiền đi lại thuê xe đưa đón			2			1			1.00			2.00			2.00


			5			Tiền ăn 2 giáo viên/lớp			2.5			2			0.20			1.00			1.00									Theo quy định chế độ công tác phí, hội nghị 200.000đ/người/ngày


			6			Kinh phí tài liệu bồi dưỡng			1			53			0.10			5.30			5.30


			7			Nước, giải khát			2			53			0.02			2.12			2.12


			8			Văn phòng phẩm									0.05			0.50			0.50									Văn phòng phẩm phục vụ lớp học không tính theo học viên, VPP phục chung (500.000đ/lớp) cho lớp BD: Pin mic, bút viết bảng…


			9			Phục vụ			2			3			0.10			0.60			0.60									Bối dưỡng phục vụ lớp học (53 học viên): 03 người; 100.000đ/người/ngày (bằng các lớp BD theo KH của tỉnh)


			10			Công tác phí học viên


						- Tiền vé xe			1			45			0.10			4.50									4.50


						- Phụ cấp lưu trú			2			45			0.12			10.80									10.80


						- Tiền ngủ			1			45			0.25			11.25									11.25


						Kế hoạch thực hiện			Lớp			68						3,363.96			1,558.56			- 0			1,805.40


			1			Năm 2020			Lớp			21			49.47			1,038.87			481.32			- 0			557.55


			2			Năm 2021			Lớp			20			49.47			989.40			458.40			- 0			531.00


			3			Năm 2022			Lớp			9			49.47			445.23			206.28			- 0			238.95


			4			Năm 2023			Lớp			9			49.47			445.23			206.28			- 0			238.95


			5			Năm 2024			Lớp			9			49.47			445.23			206.28			- 0			238.95


			II			Kinh phí tổ chức 01 lớp tập huấn tại huyện, TP												16.40			16.40			- 0			- 0


			1			Thuê địa điểm tổ chức lớp + ma két			2			1			2.00			4.00			4.00


			2			Kinh phí chi báo cáo viên			2			1			1.60			3.20			3.20


			3			Tiền ngủ BCV			2			2			0.20			0.80			0.80


			4			Tiền đi lại thuê xe đưa đón			2			1			0.40			0.80			0.80


			5			Tiền ăn 2 giáo viên/lớp			2.5			2			0.10			0.50			0.50									Theo quy định chế độ công tác phí, hội nghị 200.000đ/người/ngày


			6			Kinh phí tài liệu bồi dưỡng			1			50			0.10			5.00			5.00


			7			Nước, giải khát			2			50			0.01			1.00			1.00


			8			Văn phòng phẩm									0.50			0.50			0.50									Văn phòng phẩm phục vụ lớp học không tính theo học viên, VPP phục chung (500.000đ/lớp) cho lớp BD: Pin mic, bút viết bảng…


			9			Phục vụ			2			3			0.10			0.60			0.60									Bối dưỡng phục vụ lớp học: 03 người; 100.000đ/người/ngày (bằng các lớp BD theo KH của tỉnh)


						Kế hoạch thực hiện			Lớp			316						5,182.40			5,182.40			- 0			- 0


			1			Năm 2020			Lớp			72			16.40			1,180.80			1,180.80			- 0			- 0


			2			Năm 2021			Lớp			61			16.40			1,000.40			1,000.40			- 0			- 0


			3			Năm 2022			Lớp			61			16.40			1,000.40			1,000.40			- 0			- 0


			4			Năm 2023			Lớp			61			16.40			1,000.40			1,000.40			- 0			- 0


			5			Năm 2024			Lớp			61			16.40			1,000.40			1,000.40			- 0			- 0
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9b_Tap huan (THCS)


			UBND TỈNH LẠNG SƠN																								Biểu 9b


			NHU CẦU KINH PHÍ MỞ CÁC LỚP TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2020-2025


			(Kèm theo Đề án phê duyệt tại Quyết định số              /QĐ-UBND ngày        /4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)


																								Đơn vị tính: Triệu đồng


			TT			Nội dung			Số ngày			S.lượng			Đơn giá			Thành tiền			Chi tiết nguồn									Ghi chú


																					NS
 tỉnh			NS 
huyện			Chi TX và nguồn thu SN của đơn vị


						TÔNG CỘNG			Lớp			590						10,719.05			8,477.05			- 0			2,242.00


			I			Kinh phí tổ chức 01 lớp tập huấn tại tỉnh


			a			Tập huấn trực tiếp												46.45			22.85			- 0			23.60


			1			Thuê địa điểm tổ chức lớp + ma két			2			1			3.00			6.00			6.00


			2			Kinh phí chi báo cáo viên			2			1			2.40			4.80			4.80


			3			Tiền ngủ cho báo cáo viên			2			2			0.35			1.40			1.40


			4			Tiền đi lại thuê xe đưa đón			2			1			1.00			2.00			2.00


			5			Tiền ăn 2 giáo viên/lớp			2.5			2			0.20			1.00			1.00									Theo quy định chế độ công tác phí, hội nghị 200.000đ/người/ngày


			6			Kinh phí tài liệu bồi dưỡng			1			50			0.10			5.00			5.00


			7			Nước, giải khát			2			50			0.02			2.00			2.00


			8			Văn phòng phẩm									0.50			0.05			0.05									Văn phòng phẩm phục vụ lớp học không tính theo học viên, VPP phục chung (500.000đ/lớp) cho lớp BD: Pin mic, bút viết bảng…


			9			Phục vụ			2			3			0.10			0.60			0.60									Bối dưỡng phục vụ lớp học: 03 người; 100.000đ/người/ngày (bằng các lớp BD theo KH của tỉnh)


			10			Công tác phí học viên


						- Tiền vé xe			1			40			0.10			4.00									4.00


						- Phụ cấp lưu trú			2			40			0.12			9.60									9.60


						- Tiền ngủ			1			40			0.25			10.00									10.00


			b			Tập huấn trực tuyến												23.30			23.30			- 0			- 0


			1			Thuê địa điểm tổ chức lớp + ma két			2			1			3.00			6.00			6.00


			2			Kinh phí chi báo cáo viên			2			1			2.40			4.80			4.80


			3			Tiền ngủ BCV			2			2			0.35			1.40			1.40


			4			Tiền đi lại thuê xe đưa đón			2			1			1.00			2.00			2.00


			5			Tiền ăn 2 giáo viên/lớp			2.5			2			0.20			1.00			1.00									Theo quy định chế độ công tác phí, hội nghị 200.000đ/người/ngày


			6			Kinh phí tài liệu bồi dưỡng			1			50			0.10			5.00			5.00


			7			Nước, giải khát			2			50			0.02			2.00			2.00


			8			Văn phòng phẩm									0.50			0.50			0.50									Văn phòng phẩm phục vụ lớp học không tính theo học viên, VPP phục chung (500.000đ/lớp) cho lớp BD: Pin mic, bút viết bảng…


			9			Phục vụ			2			3			0.10			0.60			0.60									Bối dưỡng phục vụ lớp học: 03 người; 100.000đ/người/ngày (bằng các lớp BD theo KH của tỉnh)


			*			Kế hoạch thực hiện			Lớp			135						4,412.75			2,170.75			- 0			2,242.00


			a			Tập huấn trực tiếp			Lớp			95						4,412.75			2,170.75			- 0			2,242.00


			1			Năm 2020			lớp			25			46.45			1,161.25			571.25			- 0			590.00


			2			Năm 2021			lớp			25			46.45			1,161.25			571.25			- 0			590.00


			3			Năm 2022			lớp			15			46.45			696.75			342.75			- 0			354.00


			4			Năm 2023			lớp			15			46.45			696.75			342.75			- 0			354.00


			5			Năm 2024			lớp			15			46.45			696.75			342.75			- 0			354.00


			b			Tập huấn trực tuyến			Lớp			40						932.00			932.00			- 0			- 0


			1			Năm 2020			lớp			0			23.30			- 0			- 0			- 0			- 0


			2			Năm 2021			lớp			10			23.30			233.00			233.00			- 0			- 0


			3			Năm 2022			lớp			10			23.30			233.00			233.00			- 0			- 0


			4			Năm 2023			lớp			10			23.30			233.00			233.00			- 0			- 0


			5			Năm 2024			lớp			10			23.30			233.00			233.00			- 0			- 0


			II			Kinh phí tổ chức 01 lớp tập huấn tại huyện, TP


			a			Tập huấn trực tiếp												13.86			13.86			- 0			- 0


			1			Thuê địa điểm tổ chức lớp + ma két			2			1			2.00			4.00			4.00


			2			Kinh phí chi báo cáo viên			2			1			1.60			3.20			3.20


			3			Tiền ngủ BCV			2			2			0.20			0.80			0.80


			4			Tiền đi lại thuê xe đưa đón			2			1			0.40			0.80			0.80


			5			Tiền ăn 2 giáo viên/lớp			2.5			2			0.20			1.00			1.00									Theo quy định chế độ công tác phí, hội nghị 200.000đ/người/ngày


			6			Kinh phí tài liệu bồi dưỡng			1			28			0.10			2.80			2.80


			7			Nước, giải khát			2			28			0.01			0.56			0.56


			8			Văn phòng phẩm									0.50			0.50			0.50									Văn phòng phẩm phục vụ lớp học không tính theo học viên, VPP phục chung (500.000đ/lớp) cho lớp BD: Pin mic, bút viết bảng…


			9			Phục vụ			2			1			0.10			0.20			0.20									Bối dưỡng phục vụ lớp học (28 học viên) 01 người; 100.000đ/người/ngày (bằng các lớp BD theo KH của tỉnh)


			b			Tập huấn trực tiếp												8.06			8.06			- 0			- 0


			1			Thuê địa điểm tổ chức lớp + ma két			2			1			2.00			4.00			4.00


			2			Kinh phí tài liệu bồi dưỡng			1			28			0.10			2.80			2.80


			3			Nước, giải khát			2			28			0.01			0.56			0.56


			4			Văn phòng phẩm									0.50			0.50			0.50									Văn phòng phẩm phục vụ lớp học không tính theo học viên, VPP phục chung (500.000đ/lớp) cho lớp BD: Pin mic, bút viết bảng…


			5			Phục vụ			2			1			0.10			0.20			0.20									Bối dưỡng phục vụ lớp học (28 học viên) 01 người; 100.000đ/người/ngày (bằng các lớp BD theo KH của tỉnh)


			*			Kế hoạch thực hiện			Lớp			455						6,306.30			6,306.30			- 0			- 0


			a			Tập huấn trực tiếp			Lớp			455						6,306.30			6,306.30			- 0


			1			Năm 2020			Lớp			91			13.86			1,261.26			1,261.26


			2			Năm 2021			Lớp			91			13.86			1,261.26			1,261.26


			3			Năm 2022			Lớp			91			13.86			1,261.26			1,261.26


			4			Năm 2023			Lớp			91			13.86			1,261.26			1,261.26


			5			Năm 2024			Lớp			91			13.86			1,261.26			1,261.26


			a			Tập huấn trực tiếp			Lớp			44						354.64			354.64			- 0


			1			Năm 2020			Lớp			0						- 0			- 0			- 0


			2			Năm 2021			Lớp			11			8.06			88.66			88.66


			3			Năm 2022			Lớp			11			8.06			88.66			88.66


			4			Năm 2023			Lớp			11			8.06			88.66			88.66


			5			Năm 2024			Lớp			11			8.06			88.66			88.66
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9c_Tap huan (THPT)


			UBND TỈNH LẠNG SƠN																								Biểu 9c- KP THPT


			NHU CẦU KINH PHÍ MỞ CÁC LỚP TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2020-2025


			(Kèm theo Đề án phê duyệt tại Quyết định số              /QĐ-UBND ngày        /4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)


																								Đơn vị tính: Triệu đồng


			TT			Nội dung			Số ngày			S.lượng			Đơn giá			Thành tiền			Chi tiết nguồn									Ghi chú


																					NS
 tỉnh			NS 
huyện			Chi TX và nguồn thu SN của đơn vị


						TÔNG CỘNG			Lớp			85						4,654.60			2,147.10			- 0			2,507.50


			I			Kinh phí tổ chức 01 lớp tập huấn tại tỉnh												54.76			25.26			- 0			29.50


			1			Thuê địa điểm tổ chức lớp + ma két			2			1			3.00			6.00			6.00


			2			Kinh phí chi báo cáo viên			2			1			2.40			4.80			4.80


			3			Tiền ngủ BCV			2			2			0.35			1.40			1.40


			4			Tiền đi lại thuê xe đưa đón			2			1			1.00			2.00			2.00


			5			Tiền ăn 2 giáo viên/lớp			2.5			2			0.20			1.00			1.00									Theo quy định chế độ công tác phí, hội nghị 200.000đ/người/ngày


			6			Kinh phí tài liệu bồi dưỡng			1			64			0.10			6.40			6.40


			7			Nước, giải khát			2			64			0.02			2.56			2.56


			8			Văn phòng phẩm									0.50			0.50			0.50									Văn phòng phẩm phục vụ lớp học không tính theo học viên, VPP phục chung (500.000đ/lớp) cho lớp BD: Pin mic, bút viết bảng…


			9			Phục vụ			2			3			0.10			0.60			0.60									Bối dưỡng phục vụ lớp học (28 học viên) 01 người; 100.000đ/người/ngày (bằng các lớp BD theo KH của tỉnh)


			10			Công tác phí học viên


						- Tiền vé xe			1			50			0.10			5.00									5.00


						- Phụ cấp lưu trú			2			50			0.12			12.00									12.00


						- Tiền ngủ			1			50			0.25			12.50									12.50


						Kế hoạch thực hiện			Lớp			85						4,654.60			2,147.10			- 0			2,507.50


			1			Năm 2020						22			54.76			1,204.72			555.72			- 0			649.00


			2			Năm 2021						21			54.76			1,149.96			530.46			- 0			619.50


			3			Năm 2022						21			54.76			1,149.96			530.46			- 0			619.50


			4			Năm 2023						21			54.76			1,149.96			530.46			- 0			619.50
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9d.BD qua mang


			UBND TỈNH LẠNG SƠN																														Biểu 9d


			NHU CẦU KINH PHÍ BỒI DƯỠNG QUA MẠNG


			(Kèm theo Đề án phê duyệt tại Quyết định số              /QĐ-UBND ngày        /4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)


			TT			Cấp học			Số CBQL, GV			Số CBQL đã có tài khoản tự học			Số GV đã có tài khoản tự học			Số CBQL, GV chưa có tài khoản tự học			Số năm
 đăng ký			Đơn 
giá (Triệu đồng)			Thành tiền (Triệu đồng)			Chi tiết nguồn									Ghi chú


																														NS tỉnh (Triệu đồng)			NS huyện			Chi TX và nguồn thu SN của đơn vị


						TÔNG CỘNG			10,745			75			501			10,169									15,253.50			15,253.50			- 0			- 0


			1			Tiểu học			5,194			38			247			4,909			5			0.30			7,363.50			7,363.50


			2			THCS			3,819			32			229			3,558			5			0.30			5,337.00			5,337.00


			3			THPT			1,524			5			25			1,494			5			0.30			2,241.00			2,241.00


			4			Trung tâm GDTX			208									208			5			0.30			312.00			312.00


			*			Kế hoạch thực hiện																					15,253.50			15,253.50			- 0			- 0


			1			Năm 2020												10,169			1			0.3			3,050.70			3,050.70


			2			Năm 2021												10,169			1			0.3			3,050.70			3050.7


			3			Năm 2022												10,169			1			0.3			3,050.70			3050.7


			4			Năm 2023												10,169			1			0.3			3,050.70			3050.7


			5			Năm 2024												10,169			1			0.3			3,050.70			3050.7
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9e_Phan bo KP


			UBND TỈNH LẠNG SƠN															Biểu 9e_KP Tổng hợp


						PHÂN BỔ KINH PHÍ GIAI ĐOẠN 2020-2025


			(Kèm theo Đề án phê duyệt tại Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày       /4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn)


															Đơn vị tính: Triệu đồng


			STT			Nội dung			Tổng số			NS tỉnh			NS huyện			Chi thường xuyên và nguồn thu SN của đơn vị			Ghi chú


						TỔNG CỘNG			39,173.51			32,618.61			- 0			6,554.90


			1			Năm 2020			8,897.60			7,101.05			- 0			1,796.55


						- Tiểu học			2,219.67			1,662.12			- 0			557.55


						- THCS			2,422.51			1,832.51			- 0			590.00


						- THPT			1,204.72			555.72			- 0			649.00


						- BD qua mạng			3,050.70			3,050.70			- 0			- 0


			2			Năm 2021			8,612.97			6,872.47			- 0			1,740.50


						- Tiểu học			1,989.80			1,458.80			- 0			531.00


						- THCS			2,422.51			1,832.51			- 0			590.00


						- THPT			1,149.96			530.46			- 0			619.50


						- BD qua mạng			3,050.70			3,050.70			- 0			- 0


			3			Năm 2022			7,604.30			6,391.85			- 0			1,212.45


						- Tiểu học			1,445.63			1,206.68			- 0			238.95


						- THCS			1,958.01			1,604.01			- 0			354.00


						- THPT			1,149.96			530.46			- 0			619.50


						- BD qua mạng			3,050.70			3,050.70			- 0			- 0


			4			Năm 2023			7,604.30			6,391.85			- 0			1,212.45


						- Tiểu học			1,445.63			1,206.68			- 0			238.95


						- THCS			1,958.01			1,604.01			- 0			354.00


						- THPT			1,149.96			530.46			- 0			619.50


						- BD qua mạng			3,050.70			3,050.70			- 0			- 0


			5			Năm 2024			6,454.34			5,861.39			- 0			592.95


						- Tiểu học			1,445.63			1,206.68			- 0			238.95


						- THCS			1,958.01			1,604.01			- 0			354.00


						- BD qua mạng			3,050.70			3,050.70			- 0			- 0


						- Tiểu học			8,546.36			6,740.96			- 0			1,805.40


						- THCS			10,719.05			8,477.05			- 0			2,242.00


						- THPT			4,654.60			2,147.10			- 0			2,507.50


						- BD qua mạng			15,253.50			15,253.50			- 0			- 0


									39,173.51			32,618.61			- 0			6,554.90


						Tập huấn			23,920.01			17,365.11			- 0			6,554.90





Page &P of &N









Bieu chi tiet/Bi#U1ec3u 1-Quy mo truong lop.xls

quy mo truong lop hoc sinh


			UBND TỈNH LẠNG SƠN																																	Biểu 1


			BIỂU QUY MÔ TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH TỪ NĂM HỌC 2019-2020 ĐẾN NĂM HỌC 2024 - 2025


			(Kèm theo Đề án phê duyệt tại Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn)


			TT						Năm học			Số lớp												Số học sinh												Ghi chú


												Mầm non			Tiểu học			THCS			THPT			Mầm non			Tiểu học			THCS			THPT


			Huyện Bắc Sơn


						1			2019-2020			195			306			120						4,679			6,148			3,495


						2			2020-2021			198			306			123						4,877			6,172			3,733


						3			2021-2022			201			308			129						4,888			6,005			4,069


						4			2022-2023			201			309			129						4,945			5,950			4,312


						5			2023-2024			202			309			134						4,955			5,897			4,684


						6			2024-2025			203			309			135						4,983			5,912			4,779


			Huyện Bình Gia


						1			2019-2020			180			334			120						3,566			4,598			2,661


						2			2020-2021			183			340			118						3,696			4,666			2,792


						3			2021-2022			184			342			121						3,797			4,769			2,966


						4			2022-2023			189			344			123						3,891			4,813			3,103


						5			2023-2024			192			345			127						3,964			4,783			3,361


						6			2024-2025			194			343			127						4,010			4,764			3,343


			Huyện Cao Lộc


						1			2019-2020			216			326			164						5,405			7,353			4,721


						2			2020-2021			217			325			164						5,435			7,476			4,880


						3			2021-2022			215			328			171						5,397			7,526			5,161


						4			2022-2023			215			329			176						5,415			7,542			5,398


						5			2023-2024			216			327			183						5,484			7,330			5,793


						6			2024-2025			220			325			190						5,613			7,124			6,052


			Huyện Chi Lăng


						1			2019-2020			215			323			148						5,718			7,132			4,140


						2			2020-2021			218			335			150						5,849			7,529			4,329


						3			2021-2022			222			345			155						5,971			8,108			4,616


						4			2022-2023			223			349			157						6,050			7,931			4,854


						5			2023-2024			226			350			167						6,156			7,834			5,428


						6			2024-2025			228			345			172						6,258			7,690			5,694


			Huyện Đình Lập


						1			2019-2020			153			203			59						2,488			2,849			1,233


						2			2020-2021			148			210			59						2,441			2,983			1,368


						3			2021-2022			147			217			59						2,427			3,046			1,496


						4			2022-2023			148			219			61						2,445			3,027			1,629


						5			2023-2024			148			215			66						2,488			2,838			1,910


						6			2024-2025			148			211			68						2,532			2,698			1,982


			Huyện Hữu Lũng


						1			2019-2020			327			446			242						9,293			12,288			7,257


						2			2020-2021			332			461			254						9,579			12,769			7,773


						3			2021-2022			337			475			264						9,631			13,282			8,171


						4			2022-2023			339			481			272						9,649			13,497			8,488


						5			2023-2024			346			482			285						9,762			13,563			9,100


						6			2024-2025			350			480			293						9,846			13,547			9,488


			Huyện Lộc Bình


						1			2019-2020			263			418			151						6,433			7,934			4,855


						2			2020-2021			268			423			154						6,430			8,304			5,071


						3			2021-2022			266			429			156						6,386			8,537			5,169


						4			2022-2023			266			431			162						6,408			8,688			5,418


						5			2023-2024			267			426			173						6,465			8,570			5,858


						6			2024-2025			269			424			179						6,369			8,356			6,239


			Thành phố Lạng Sơn


						1			2019-2020			127			245			157						5,100			9,790			6,169


						2			2020-2021			126			251			161						4,685			10,000			6,426


						3			2021-2022			125			256			164						4,362			10,136			6,549


						4			2022-2023			125			262			168						4,109			10,314			6,695


						5			2023-2024			125			262			170						4,028			9,968			6,752


						6			2024-2025			125			262			171						4,030			10,019			6,814


			Huyện Tràng Định


						1			2019-2020			138			242			121						3,794			5,117			2,742


						2			2020-2021			140			248			127						3,793			5,281			2,985


						3			2021-2022			141			251			137						3,834			5,238			3,359


						4			2022-2023			147			253			147						3,973			5,300			3,715


						5			2023-2024			149			253			153						4,023			5,212			4,042


						6			2024-2025			150			253			153						4,071			5,128			4,131


			Huyện Văn Lãng


						1			2019-2020			136			207			104						3,087			3,846			2,432


						2			2020-2021			139			211			108						3,098			3,885			2,611


						3			2021-2022			139			212			108						3,057			3,931			2,708


						4			2022-2023			139			215			111						3,002			4,000			2,823


						5			2023-2024			139			215			113						3,000			3,680			2,957


						6			2024-2025			139			216			113						2,961			3,957			2,971


			Huyện Văn Quan


						1			2019-2020			166			225			103						3,941			4,519			2,557


						2			2020-2021			169			232			103						4,093			4,721			2,685


						3			2021-2022			171			238			105						4,118			4,840			2,899


						4			2022-2023			171			237			107						4,156			4,833			3,117


						5			2023-2024			174			238			110						4,210			4,905			3,417


						6			2024-2025			174			237			114						4,250			4,814			3,587


			Khối THPT


						1			2019-2020												637												22689


						2			2020-2021												636												23164


						3			2021-2022												636												23258


						4			2022-2023												637												23330


						5			2023-2024												638												23409


						6			2024-2025												641												23525


			Khối GDTX + Cao đẳng nghề


						1			2019-2020												128												4738


						2			2020-2021												139												5107


						3			2021-2022												143												5322


						4			2022-2023												148												5536


						5			2023-2024												155												5841


						6			2024-2025												160												6027


			Khối DTNT trực thuộc


						1			2019-2020									91			6									2683			178


						2			2020-2021									87			10									2746			299


						3			2021-2022									87			14									2658			419


						4			2022-2023									85			18									2596			540


						5			2023-2024									84			21									2570			630


						6			2024-2025									84			21									2570			630


			Cộng toàn tỉnh


						1			2019-2020			2116			3275			1580			771			53504			71574			44945			27605


						2			2020-2021			2138			3342			1608			785			53976			73786			47399			28570


						3			2021-2022			2148			3401			1656			793			53868			75418			49821			28999


						4			2022-2023			2163			3429			1698			803			54043			75895			52148			29406


						5			2023-2024			2184			3422			1765			814			54535			74580			55872			29880


						6			2024-2025			2200			3405			1799			822			54923			74009			57650			30182





Page &P of &N









Bieu chi tiet/Bi#U1ec3u 2 - T#U1ed5ng h#U1ee3p d#U1ed9i ngu t#U1ec9nh LS .xls

bieu 2


			UBND TỈNH LẠNG SƠN																																																															Biểu 02


			BIỂU TỔNG HỢP ĐỘI NGŨ TRONG BIÊN CHẾ NĂM HỌC 2019-2020


			(Tính đến ngày  01/01/2020)


			(Kèm theo Đề án phê duyệt tại Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày      /4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn)


			TT			Cấp học/ Trường			Biên chế theo định mức năm học 2019-2020												Số biên chế được giao năm 2020												Biên chế có mặt tính đến ngày 01/01/2020												Chênh lệch giữa biên chế theo định mức với biên chế được giao												Chênh lệch giữa biên chế định mức so với biên chế có mặt												Ghi chú


									Tổng			CBQL			GV			NV			Tổng			CBQL			GV			NV			Tổng			CBQL			GV			NV			Tổng			CBQL			GV			NV			Tổng			CBQL			GV			NV


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13 = 1 -5			14 = 2-6			15=3-7			16=4-8			17=1-9			18=2-10			19=3-11			20=4-12


			I. Mầm non


			1. Huyện Hữu Lũng						862			89			715			58			715			87			576			52			671			86			533			52			147			2			139			6			191			3			182			6


			2. Huyện Văn Quan						483			64			377			42			420			55			323			42			400			55			303			42			63			9			54			0			83			9			74			0


			3. Huyện Văn Lãng						342			49			257			36			347			49			260			38			319			45			242			32			-5			0			-3			-2			23			4			15			4


			4. Huyện Tràng Định						391			51			292			48			377			50			281			46			369			50			277			42			14			1			11			2			22			1			15			6


			5. Huyện Đình Lập						323			41			254			28			301			41			234			26			295			38			231			26			22			0			20			2			28			3			23			2


			6. Huyện Cao Lộc						532			72			415			45			531			72			414			45			489			71			373			45			1			0			1			0			43			1			42			0


			7. Huyện Bình Gia						391			55			312			24			389			55			310			24			369			50			297			22			2			0			2			0			22			5			15			2


			8. Huyện Bắc Sơn						520			61			419			40			460			51			369			40			459			48			379			32			60			10			50			0			61			13			40			8


			9. Huyện Lộc Bình						715			88			568			59			632			76			522			34			602			75			492			35			83			12			46			25			113			13			76			24


			10. Huyện Chi Lăng						568			65			437			66			540			65			431			44			514			63			412			39			28			0			6			22			54			2			25			27


			11. Thành phố Lạng Sơn						446			32			392			22			351			32			297			22			324			32			273			19			95			0			95			0			122			0			119			3


			Tổng cộng						5,573			667			4,438			468			5,063			633			4,017			413			4,811			613			3,812			386			510			34			421			55			762			54			626			82


			II. Tiểu học


			1. Huyện Hữu Lũng						837			64			684			89			737			64			590			83			723			61			579			83			100			0			94			6			114			3			105			6


			2. Huyện Văn Quan						422			44			316			62			471			44			365			62			450			42			345			63			-49			0			-49			0			-28			2			-29			-1


			3. Huyện Văn lãng						426			42			331			53			434			42			349			43			381			35			309			37			-8			0			-18			10			45			7			22			16


			4. Huyện Tràng Định						477			40			372			65			469			40			364			65			446			41			348			57			8			0			8			0			31			0			24			7


			5. Huyện Đình Lập						409			35			321			53			388			35			308			45			378			33			301			44			21			0			13			8			31			2			20			9


			6. Huyện Cao Lộc						608			48			508			52			600			47			504			49			560			46			467			47			8			1			4			3			48			2			41			5


			7. Huyện Bình Gia						647			55			529			63			647			55			529			63			624			54			507			63			0			0			0			0			23			1			22			0


			8. Huyện Bắc Sơn						580			43			480			57			548			49			453			46			527			46			441			40			32			-6			27			11			53			-3			39			17


			9. Huyện Lộc Bình						846			71			684			91			799			71			647			81			754			71			602			81			47			0			37			10			94			0			82			10


			10. Huyện Chi Lăng						614			49			502			63			587			49			481			57			557			48			452			57			27			0			21			6			57			1			50			6


			11. Thành phố Lạng Sơn						444			27			373			44			413			27			350			36			400			27			339			34			31			0			23			8			44			0			34			10


			Tổng cộng						6,310			518			5,100			692			6,093			523			4,940			630			5,800			504			4,690			606			217			-5			160			62			512			15			410			85


			III. Trung học cơ sở


			1. Huyện Hữu Lũng						683			57			490			136			640			57			456			127			637			57			453			127			43			0			34			9			46			0			37			9


			2. Huyện Văn Quan						321			36			199			76			336			45			240			51			328			45			232			51			-15			-9			-41			25			-7			-9			-33			25


			3. Huyện Văn Lãng						352			42			232			72			371			42			271			58			342			38			248			56			-19			0			-39			20			10			4			-16			22


			4. Huyện Tràng Định						408			42			268			98			405			42			274			89			372			44			256			72			3			0			-6			9			36			-2			12			26


			5. Huyện Đình Lập						216			28			137			51			204			28			136			40			196			27			130			39			12			0			1			11			20			1			7			12


			6. Huyện Cao Lộc						498			48			380			70			454			47			363			44			444			44			356			44			44			1			17			26			54			4			24			26


			7. Huyện Bình Gia						390			47			285			58			380			47			275			58			352			45			249			58			10			0			10			0			38			2			36			0


			8. Huyện Bắc Sơn						387			35			257			95			339			35			252			52			336			34			260			42			48			0			5			43			51			1			-3			53


			9. Huyện Lộc Bình						556			51			400			105			524			51			384			89			493			50			354			89			32			0			16			16			63			1			46			16


			10. Huyện Chi Lăng						437			40			303			94			419			40			299			80			402			40			282			80			18			0			4			14			35			0			21			14


			11. Thành phố Lạng Sơn						369			21			303			45			354			21			303			30			346			21			301			24			15			0			0			15			23			0			2			21


			Tổng cộng						4,617			447			3,254			900			4,426			455			3,253			718			4,248			445			3,121			682			191			-8			1			188			369			2			133			224


			IV. Trung học phổ thông


			1			Việt Bắc			80			4			70			6			79			4			69			6			76			4			68			4			1			0			1			0			4			0			2			2


			2			Hoàng Văn Thụ			78			4			68			6			77			4			67			6			77			3			68			6			1			0			1			0			1			1			0			0


			3			Chuyên Chu Văn An			97			4			81			12			100			4			83			13			94			4			78			12			-3			0			-2			-1			3			0			3			0


			4			DT Nội trú tỉnh			63			4			48			11			63			4			48			11			55			3			47			5			0			0			0			0			8			1			1			6


			5			Cao Lộc			100			4			90			6			100			4			90			6			95			4			85			6			0			0			0			0			5			0			5			0


			6			Ba Sơn			35			3			27			5			35			3			27			5			31			3			26			2			0			0			0			0			4			0			1			3


			7			Đồng Đăng			64			4			54			6			63			4			53			6			60			3			54			3			1			0			1			0			4			1			0			3


			8			Lộc Bình			96			4			86			6			94			4			84			6			93			4			84			5			2			0			2			0			3			0			2			1


			9			Tú Đoạn			37			3			29			5			37			3			29			5			34			2			28			4			0			0			0			0			3			1			1			1


			10			Na Dương			60			4			50			6			59			4			49			6			55			4			47			4			1			0			1			0			5			0			3			2


			11			Đình Lập			55			4			45			6			55			4			45			6			51			3			45			3			0			0			0			0			4			1			0			3


			12			Văn Lãng			75			4			65			6			75			4			65			6			72			4			64			4			0			0			0			0			3			0			1			2


			13			Tràng Định			91			4			81			6			89			4			79			6			84			3			77			4			2			0			2			0			7			1			4			2


			14			Bình Độ			29			3			21			5			29			3			21			5			28			2			21			5			0			0			0			0			1			1			0			0


			15			Văn Quan			53			4			43			6			53			4			43			6			53			4			46			3			0			0			0			0			0			0			-3			3


			16			Lương Văn Tri			73			4			63			6			72			4			62			6			66			4			58			4			1			0			1			0			7			0			5			2


			17			Bình Gia			64			4			54			6			67			4			57			6			67			3			59			5			-3			0			-3			0			-3			1			-5			1


			18			Pác Khuông			44			3			36			5			48			3			40			5			47			3			39			5			-4			0			-4			0			-3			0			-3			0


			19			Bắc Sơn			80			4			70			6			78			4			68			6			78			3			68			7			2			0			2			0			2			1			2			-1


			20			Vũ Lễ			51			3			41			7			48			3			40			5			51			3			39			9			3			0			1			2			0			0			2			-2


			21			Chi Lăng			87			4			77			6			87			4			77			6			84			4			76			4			0			0			0			0			3			0			1			2


			22			Đồng Bành			46			3			38			5			46			3			38			5			44			3			37			4			0			0			0			0			2			0			1			1


			23			Hoà Bình			55			4			45			6			54			4			44			6			49			3			43			3			1			0			1			0			6			1			2			3


			24			Hữu Lũng			109			4			99			6			106			4			96			6			101			4			93			4			3			0			3			0			8			0			6			2


			25			Tân Thành			46			3			38			5			46			3			38			5			43			3			37			3			0			0			0			0			3			0			1			2


			26			Vân Nham			64			4			54			6			63			4			53			6			58			3			51			4			1			0			1			0			6			1			3			2


			Tổng cộng						1,732			97			1,473			162			1,723			97			1,465			161			1,646			86			1,438			122			9			0			8			1			86			11			35			40


			V. Trung học cơ sở & trung học phổ thông


			1			Lộc Bình			40			3			28			9			39			3			27			9			33			2			26			5			1			0			1			0			7			1			2			4


			2			Tràng Định			38			3			26			9			37			3			25			9			29			2			23			4			1			0			1			0			9			1			3			5


			3			Bình Gia			38			3			26			9			39			3			27			9			33			2			26			5			-1			0			-1			0			5			1			0			4


			Tổng cộng						116			9			80			27			115			9			79			27			95			6			75			14			1			0			1			0			21			3			5			13


			VI			Trường DTNT THCS


			1			Cao Lộc			42			3			30			9			43			3			31			9			41			2			35			4			-1			0			-1			0			1			1			-5			5


			2			Đình Lập			31			3			19			9			31			3			19			9			29			3			19			7			0			0			0			0			2			0			0			2


			3			Văn Lãng			31			3			19			9			31			3			19			9			26			3			16			7			0			0			0			0			5			0			3			2


			4			Văn Quan			33			3			21			9			33			3			21			9			31			3			22			6			0			0			0			0			2			0			-1			3


			5			Bắc Sơn			33			3			21			9			33			3			21			9			28			3			20			5			0			0			0			0			5			0			1			4


			6			Chi Lăng			31			3			19			9			31			3			19			9			26			2			19			5			0			0			0			0			5			1			0			4


			7			Hữu Lũng			31			3			19			9			31			3			19			9			29			3			22			4			0			0			0			0			2			0			-3			5


			Tổng cộng						232			21			148			63			233			21			149			63			210			19			153			38			-1			0			-1			0			22			2			-5			25


			Tổng THCS = III + V + VI						4,965			477			3,482			990			4,774			485			3,481			808			4,553			470			3,349			734			191			-8			1			188			412			7			133			262


			VII			Trung tâm GDNN - GDTX


			1			Trung tâm GDTX 1 tỉnh			30			2			25			3			37			3			31			3			36			2			32			2			-7			-1			-6			0			-6			0			-7			1


			2			Trung tâm  GDTX 2tỉnh			37			3			31			3			28			3			22			3			21			2			18			1			9			0			9			0			16			1			13			2


			3			Trung tâm GDNN-GDTX Bắc Sơn			19			3			14			2			17			3			12			2			17			2			8			7			2			0			2			0			2			1			6			-5


			4			Trung tâm GDNN-GDTX Bình Gia			20			2			13			5			15			2			11			2			15			2			11			2			5			0			2			3			5			0			2			3


			5			Trung tâm GDNN-GDTX Cao Lộc			43			3			34			6			43			3			34			6			43			3			34			6			0			0			0			0			0			0			0			0


			6			Trung tâm GDNN-GDTX Chi Lăng			20			3			14			3			20			3			14			3			17			2			14			1			0			0			0			0			3			1			0			2


			7			Trung tâmg GDNN - GDTX huyện Đình Lập			13			2			10			1			13			2			10			1			8			2			5			1			0			0			0			0			5			0			5			0


			8			Trung tâm GDNN-GDTX Lộc Bình			28			3			24			1			26			3			22			1			26			3			22			1			2			0			2			0			2			0			2			0


			9			Trung tâm GDNN-GDTX Tràng Định			21			3			13			5			21			3			13			5			21			3			13			5			0			0			0			0			0			0			0			0


			10			Trung tâm GDNN-GDTX Văn Lãng			17			2			14			1			17			2			14			1			17			2			14			1			0			0			0			0			0			0			0			0


			11			Trung tâm GDNN-GDXT Văn Quan			21			3			16			2			20			2			16			2			16			2			12			2			1			1			0			0			5			1			4			0


						Tổng cộng			269			29			208			32			257			29			199			29			237			25			183			29			12			0			9			3			32			4			25			3


			1			Trường CĐSP Lạng Sơn			171			4			152			15			171			4			152			15			155			3			143			9			0			0			0			0			16			1			9			6


						Toàn ngành			19,020			1,792			14,853			2,359			18,081			1,771			14,254			2,056			17,202			1,701			13,615			1,886			939			21			599			309			1,820			92			1,238			478
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Chat luong doi ngu


			UBND TỈNH LẠNG SƠN																											Biểu 03


			BIỂU THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ


			(Tính đến ngày 01/01/2020)


			(Kèm theo Đề án phê duyệt tại Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày    /4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn)


			Stt			Đơn vị			Tổng số CBQL, GV trong biên chế			Chia ra theo trình độ đào tạo												Số CBQL, GV trong biên chế chưa đạt chuẩn theo Luật GD năm 2019			Số CBQL, GV trong biên chế ĐANG tự tham gia đào tạo để đạt chuẩn theo Luật GD năm 2019			Số CBQL, GV trong biên chế CHƯA tham gia đào tạo để đạt chuẩn theo Luật GD năm 2019


												Trung cấp			Cao đẳng			Đại học			Sau đại học


									(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)			(7)			(8)


			1.			Huyện Bắc Sơn


			1			Màm non			427			83			243			101			0			83			57			26


			2			Tiểu học			487			15			166			305			1			181			90			91


			3			Trung học cơ sở			294			1			93			200			0			94			9			85


			2.			Huyện Bình Gia


			1			Màm non			347			56			150			141			0			56			4			52


			2			Tiểu học			561			39			274			248			0			313			134			179


			3			Trung học cơ sở			294			0			111			183			0			111			11			100


			3.			Huyện Cao Lộc


			1			Màm non			444			56			119			268			1			56			32			24


			2			Tiểu học			513			15			186			312			0			201			74			127


			3			Trung học cơ sở			400			0			132			267			1			132			30			102


			4.			Huyện Chi Lăng


			1			Màm non			475			104			146			224			1			104			80			24


			2			Tiểu học			500			14			218			268			0			232			139			93


			3			Trung học cơ sở			322			0			119			203			0			119			26			93


			5.			Huyện Đình Lập


			1			Màm non			269			57			71			141			0			57			47			10


			2			Tiểu học			334			18			112			204			0			130			79			51


			3			Trung học cơ sở			157			0			53			104			0			53			5			48


			6.			Huyện Hữu Lũng


			1			Màm non			619			146			188			285			0			146			117			29


			2			Tiểu học			640			37			171			432			0			208			133			75


			3			Trung học cơ sở			510			1			170			337			2			171			59			112


			7.			Huyện Lộc Bình


			1			Màm non			567			89			177			301			0			89			60			29


			2			Tiểu học			673			42			290			341			0			332			136			196


			3			Trung học cơ sở			404			0			175			229			0			175			51			124


			8.			Thành phố Lạng Sơn


			1			Màm non			305			44			132			129			0			44			37			7


			2			Tiểu học			366			3			105			258			0			108			30			78


			3			Trung học cơ sở			322			0			76			245			1			76			4			72


			9.			Huyện Tràng Định


			1			Màm non			327			112			127			88			0			112			87			25


			2			Tiểu học			389			17			203			169			0			220			110			110


			3			Trung học cơ sở			300			0			135			165			0			135			48			87


			10.			Huyện Văn Lãng


			1			Màm non			287			77			122			88			0			77			22			55


			2			Tiểu học			344			21			201			122			0			222			109			113


			3			Trung học cơ sở			286			1			118			167			0			119			20			99


			11.			Huyện Văn Quan


			1			Màm non			358			66			115			177			0			66			33			33


			2			Tiểu học			387			3			196			188			0			199			18			181


			3			Trung học cơ sở			277			0			93			184			0			93			2			91


			12.			Khối DTNT cấp huyện


			1			Màm non			0			0			0			0			0			0			0			0


			2			Tiểu học			0			0			0			0			0			0			0			0


			3			Trung học cơ sở			253			0			62			188			3			62			10			52


			13.			Trường TH&THCS Lê Quý Đôn


			1			Màm non


			2			Tiểu học			4			0			1			3			0			1			0			1


			3			Trung học cơ sở			2			0			1			1			0			1			0			1


			CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ TOÀN TỈNH


			1			Mầm non			4,425			890			1,590			1,943			2			890			576			314


			2			Tiểu học			5,198			224			2,123			2,850			1			2,347			1,052			1,295


			3			Trung học cơ sở			3,821			3			1,338			2,473			7			1,341			275			1,066


			Tổng cộng						13,444			1,117			5,051			7,266			10			4,578			1,903			2,675
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bieu 4a- Cấp tiểu học


			UBND TỈNH LẠNG SƠN																																				Biểu 04a


			BIỂU THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ THEO MÔN HỌC CẤP TIỂU HỌC


			(Tính đến ngày 01/01/2020)


			(Kèm theo Đề án phê duyệt tại Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày     /4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn)


			STT			Nội dung			Tổng số CBQL, GV trong biên chế			Chia ra												Số CBQL, GV chưa đạt chuẩn			CBQL, GV đang tham gia đào tạo đạt chuẩn theo Luật GD năm 2020			Số CBQL, GV chưa tham gia đào tạo đạt chuẩn			Số GV thừa/ thiếu


																																	Năm học 
2019 - 2020						Năm học
2022 - 2023


												Trung cấp			Cao đẳng			Đại học			Sau đại học												Thừa			Thiếu			Thừa			Thiếu


			1			Huyện Bắc Sơn			487			15			166			305			1			181			90			91			0			43			0			49


			1			Giáo viên Văn hóa			378			9			138			230			1			147			75			72			0			43			0			31


			2			Tiếng Anh			27			0			12			15			0			12			4			8			0			0			0			6


			3			Mỹ thuật			29			3			4			22			0			7			4			3			0			0			0			0


			4			Thể dục			23			0			3			20			0			3			2			1			0			0			0			0


			5			Âm nhạc			26			3			8			15			0			11			5			6			0			0			0			0


			6			Tin học			3			0			1			2			0			1			0			1			0			0			0			12


			7			Ngoại ngữ khác			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			8			Giáo viên khác			1			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0


			2			Huyện Bình Gia			561			39			274			248			0			313			134			179			0			10			0			28


			1			Giáo viên Văn hóa			426			36			237			153			0			273			117			156			0			10			0			7


			2			Tiếng Anh			37			0			15			22			0			15			8			7			0			0			0			0


			3			Mỹ thuật			31			1			11			19			0			12			4			8			0			0			0			0


			4			Thể dục			34			0			3			31			0			3			0			3			0			0			0			0


			5			Âm nhạc			31			2			8			21			0			10			5			5			0			0			0			0


			6			Tin học			2			0			0			2			0			0			0			0			0			0			0			21


			7			Ngoại ngữ khác			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			8			Giáo viên khác			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			3			Huyện Cao Lộc			513			15			186			312			0			201			74			127			0			49			0			49


			1			Giáo viên Văn hóa			406			10			160			236			0			170			67			103			0			16			0			16


			2			Tiếng Anh			29			0			8			21			0			8			1			7			0			6			0			6


			3			Mỹ thuật			24			1			6			17			0			7			3			4			0			1			0			1


			4			Thể dục			19			0			2			17			0			2			0			2			0			7			0			7


			5			Âm nhạc			26			4			6			16			0			10			2			8			0			2			0			2


			6			Tin học			9			0			4			5			0			4			1			3			0			17			0			17


			7			Ngoại ngữ khác			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			8			Giáo viên khác			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			4			Huyện Chi Lăng			500			14			218			268			0			232			139			93			4			32			5			91


			1			Giáo viên Văn hóa			374			9			186			179			0			195			118			77			0			26			0			58


			2			Tiếng Anh			26			0			13			13			0			13			9			4			0			1			0			18


			3			Mỹ thuật			30			2			5			23			0			7			5			2			3			0			4			0


			4			Thể dục			33			1			1			31			0			2			1			1			0			0			0			0


			5			Âm nhạc			27			2			6			19			0			8			5			3			1			0			1			0


			6			Tin học			8			0			6			2			0			6			0			6			0			5			0			15


			7			Ngoại ngữ khác			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			8			Giáo viên khác			2			0			1			1			0			1			1			0			0			0			0			0


			5			Huyện Đình Lập			334			18			112			204			0			130			79			51			0			20			0			41


			1			Giáo viên Văn hóa			270			18			89			163			0			107			72			35			0			17			0			17


			2			Tiếng Anh			15			0			10			5			0			10			4			6			0			2			0			11


			3			Mỹ thuật			16			0			4			12			0			4			0			4			0			0			0			0


			4			Thể dục			15			0			0			15			0			0			0			0			0			1			0			0


			5			Âm nhạc			16			0			8			8			0			8			3			5			0			0			0			0


			6			Tin học			1			0			1			0			0			1			0			1			0			0			0			13


			7			Ngoại ngữ khác			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			8			Giáo viên khác			1			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0


			6			Huyện Hữu Lũng			640			37			171			432			0			208			133			75			0			108			0			178


			1			Giáo viên Văn hóa			518			28			150			340			0			178			111			67			0			81			0			122


			2			Tiếng Anh			27			0			8			19			0			8			5			3			0			8			0			18


			3			Mỹ thuật			31			5			3			23			0			8			6			2			0			0			0			0


			4			Thể dục			29			1			5			23			0			6			3			3			0			3			0			9


			5			Âm nhạc			30			3			4			23			0			7			7			0			0			2			0			4


			6			Tin học			4			0			1			3			0			1			1			0			0			14			0			25


			7			Ngoại ngữ khác			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			8			Giáo viên khác			1			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0


			7			Huyện Lộc Bình			673			42			290			341			0			332			136			196			0			0			0			119


			1			Giáo viên Văn hóa			532			40			238			254			0			278			112			166			0			0			0			47


			2			Tiếng Anh			35			0			16			19			0			16			9			7			0			0			0			18


			3			Mỹ thuật			34			1			12			21			0			13			8			5			0			0			0			4


			4			Thể dục			29			0			6			23			0			6			0			6			0			0			0			10


			5			Âm nhạc			36			1			16			19			0			17			7			10			0			0			0			7


			6			Tin học			7			0			2			5			0			2			0			2			0			0			0			31


			7			Ngoại ngữ khác			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			2


			8			Giáo viên khác			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			8			Thành phố Lạng Sơn			366			3			105			258			0			108			30			78			4			35			2			48


			1			Giáo viên Văn hóa			257			1			84			172			0			85			28			57			0			30			0			37


			2			Tiếng Anh			34			0			9			25			0			9			1			8			2			0			1			0


			3			Mỹ thuật			25			1			2			22			0			3			0			3			2			0			1			0


			4			Thể dục			12			0			0			12			0			0			0			0			0			3			0			6


			5			Âm nhạc			27			1			7			19			0			8			1			7			0			1			0			2


			6			Tin học			9			0			3			6			0			3			0			3			0			1			0			3


			7			Ngoại ngữ khác			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			8			Giáo viên khác			2			0			0			2			0			0			0			0			0			0			0			0


			9			Huyện Tràng Định			389			17			203			169			0			220			110			110			0			37			0			55


			1			Giáo viên Văn hóa			295			13			176			106			0			189			95			94			0			20			0			28


			2			Tiếng Anh			18			0			9			9			0			9			4			5			0			5			0			8


			3			Mỹ thuật			21			1			4			16			0			5			3			2			0			0			0			0


			4			Thể dục			22			1			4			17			0			5			1			4			0			3			0			4


			5			Âm nhạc			30			2			10			18			0			12			7			5			0			0			0			0


			6			Tin học			3			0			0			3			0			0			0			0			0			9			0			15


			7			Ngoại ngữ khác			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			8			Giáo viên khác			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			10			Huyện Văn Lãng			344			21			201			122			0			222			109			113			2			14			0			34


			1			Giáo viên Văn hóa			238			10			166			62			0			176			90			86			0			6			0			20


			2			Tiếng Anh			27			0			16			11			0			16			10			6			0			1			0			2


			3			Mỹ thuật			24			3			7			14			0			10			2			8			1			0			0			1


			4			Thể dục			25			4			2			19			0			6			1			5			0			3			0			1


			5			Âm nhạc			23			4			5			14			0			9			6			3			1			0			0			0


			6			Tin học			7			0			5			2			0			5			0			5			0			4			0			10


			7			Ngoại ngữ khác			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			8			Giáo viên khác			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			11			Huyện Văn Quan			387			3			196			188			0			199			18			181			0			3			0			17


			1			Giáo viên Văn hóa			273			0			165			108			0			165			18			147			0			1			0			0


			2			Tiếng Anh			29			0			15			14			0			15			0			15			0			0			0			0


			3			Mỹ thuật			27			1			2			24			0			3			0			3			0			0			0			0


			4			Thể dục			26			1			4			21			0			5			0			5			0			1			0			0


			5			Âm nhạc			29			1			10			18			0			11			0			11			0			0			0			0


			6			Tin học			3			0			0			3			0			0			0			0			0			1			0			17


			7			Ngoại ngữ khác			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			8			Giáo viên khác			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			12			Trường TH&THCS Lê Quý Đôn			4			0			1			3			0			1			0			1			0			0			0			0


			1			Giáo viên Văn hóa			4			0			1			3			0			1			0			1			0			1			0			0


			2			Tiếng Anh			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			3			Mỹ thuật			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			4			Thể dục			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			0			0


			5			Âm nhạc			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			6			Tin học			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			0			17


			7			Ngoại ngữ khác			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			8			Giáo viên khác			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			CỘNG TOÀN TỈNH						5,198			224			2,123			2,850			1			2,347			1,052			1,295			10			351			7			709


			1			Giáo viên Văn hóa			3,971			174			1,790			2,006			1			1,964			903			1,061			0			250			0			383


			2			Tiếng Anh			304			0			131			173			0			131			55			76			2			23			1			87


			3			Mỹ thuật			292			19			60			213			0			79			35			44			6			1			5			6


			4			Thể dục			267			8			30			229			0			38			8			30			0			21			0			37


			5			Âm nhạc			301			23			88			190			0			111			48			63			2			5			1			15


			6			Tin học			56			0			23			33			0			23			2			21			0			51			0			179


			7			Ngoại ngữ khác			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			2


			8			Giáo viên khác			7			0			1			6			0			1			1			0			0			0			0			0
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Biểu 4b- Cấp THCS - Huyện


			UBND TỈNH LẠNG SƠN																																				Biểu 04 b


			BIỂU THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ THEO MÔN HỌC CẤP THCS


			(Tính đến ngày 01/01/2020)


			(Kèm theo Đề án phê duyệt tại Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày     /4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn)


			Stt			Nội dung			Tổng số CBQL, GV trong biên chế			Chia ra												Số CBQL, GV chưa đạt chuẩn			CBQL, GV đang tham gia đào tạo đạt chuẩn theo Luật GD năm 2020			Số CBQL, GV chưa tham gia đào tạo đạt chuẩn			Số GV thừa/ thiếu


																																	Năm học 
2019 - 2020						Năm học
2022 - 2023


												Trung cấp			Cao đẳng			Đại học			Sau đại học												Thừa			Thiếu			Thừa			Thiếu


			1			Huyện Bắc Sơn			294			1			93			200			0			94			9			85			0			7			0			16


			1			Toán			7			0			0			7			0			0			0			0			0			1			0			1


			2			Lý			4			0			0			4			0			0			0			0			0			0			0			0


			3			Tin học			7			0			0			7			0			0			0			0			0			0			0			0


			4			Toán - Tin			10			0			1			9			0			1			0			1			0			1			0			1


			5			Toán - Lý			59			0			30			29			0			30			0			30			0			1			0			3


			6			Lý - Công nghệ			3			0			1			2			0			1			0			1			0			0			0			0


			7			Văn			11			0			0			11			0			0			1			-1			0			0			0			0


			8			Sử			3			0			0			3			0			0			0			0			0			0			0			0


			9			Địa			4			0			2			2			0			2			0			2			0			0			0			0


			10			Văn - Sử			29			0			14			15			0			14			1			13			0			3			0			4


			11			Văn - Địa			12			0			4			8			0			4			1			3			0			0			0			3


			12			Văn - GD			12			0			6			6			0			6			2			4			0			0			0			0


			13			Văn - TPTĐ			1			0			1			0			0			1			0			1			0			0			0			0


			14			Sử - Địa			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			15			Sinh			5			0			0			5			0			0			0			0			0			0			0			0


			16			Hóa			3			0			0			3			0			0			1			-1			0			0			0			0


			17			Sinh - Hóa			27			0			9			18			0			9			0			9			0			0			0			0


			18			Sinh - Địa			5			0			3			2			0			3			0			3			0			0			0			2


			19			Sinh - KT			1			0			1			0			0			1			0			1			0			0			0			0


			20			Sinh - TD			4			0			0			4			0			0			0			0			0			0			0			0


			21			Công nghệ			1			0			1			0			0			1			0			1			0			0			0			0


			22			Thể dục			18			0			0			18			0			0			0			0			0			0			0			1


			23			GDCD			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			24			Anh Văn			33			0			12			21			0			12			0			12			0			1			0			1


			25			Mỹ Thuật			17			0			2			15			0			2			0			2			0			0			0			0


			26			Âm Nhạc			17			1			5			11			0			6			3			3			0			0			0			0


			27			Khác……			1			0			1			0			0			1			0			1			0			0			0			0


			2			Huyện Bình Gia			294			0			111			183			0			111			11			100			0			0			0			25


			1			Toán			19			0			7			12			0			7			0			7			0			0			0			0


			2			Lý			5			0			0			5			0			0			0			0			0			0			0			0


			3			Tin học			3			0			1			2			0			1			0			1			0			0			0			0


			4			Toán - Tin			10			0			0			10			0			0			0			0			0			0			0			4


			5			Toán - Lý			38			0			14			24			0			14			2			12			0			0			0			3


			6			Lý - Công nghệ			2			0			2			0			0			2			0			2			0			0			0			1


			7			Văn			11			0			1			10			0			1			0			1			0			0			0			0


			8			Sử			4			0			1			3			0			1			0			1			0			0			0			0


			9			Địa			3			0			3			0			0			3			0			3			0			0			0			0


			10			Văn - Sử			32			0			19			13			0			19			5			14			0			0			0			1


			11			Văn - Địa			10			0			4			6			0			4			1			3			0			0			0			4


			12			Văn - GD			10			0			5			5			0			5			1			4			0			0			0			2


			13			Văn - TPTĐ			2			0			1			1			0			1			0			1			0			0			0			1


			14			Sử - Địa			2			0			2			0			0			2			1			1			0			0			0			1


			15			Sinh			4			0			1			3			0			1			0			1			0			0			0			0


			16			Hóa			6			0			2			4			0			2			0			2			0			0			0			1


			17			Sinh - Hóa			19			0			12			7			0			12			0			12			0			0			0			1


			18			Sinh - Địa			7			0			5			2			0			5			0			5			0			0			0			0


			19			Sinh - KT			3			0			3			0			0			3			0			3			0			0			0			0


			20			Sinh - TD			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			21			Công nghệ			8			0			6			2			0			6			0			6			0			0			0			1


			22			Thể dục			22			0			1			21			0			1			0			1			0			0			0			3


			23			GDCD			2			0			0			2			0			0			0			0			0			0			0			0


			24			Anh Văn			33			0			13			20			0			13			1			12			0			0			0			2


			25			Mỹ Thuật			18			0			1			17			0			1			0			1			0			0			0			0


			26			Âm Nhạc			18			0			7			11			0			7			0			7			0			0			0			0


			27			Khác……			3			0			0			3			0			0			0			0			0			0			0			0


			3			Huyện Cao Lộc			400			0			132			267			1			132			30			102			0			0			0			54


			1			Toán			37			0			4			33			0			4			1			3			0			0			0			3


			2			Lý			18			0			0			18			0			0			0			0			0			0			0			1


			3			Tin học			6			0			2			4			0			2			1			1			0			0			0			14


			4			Toán - Tin			7			0			5			2			0			5			4			1			0			0			0			0


			5			Toán - Lý			41			0			25			16			0			25			7			18			0			0			0			0


			6			Lý - Công nghệ			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			7			Văn			37			0			3			34			0			3			1			2			0			0			0			2


			8			Sử			4			0			0			4			0			0			0			0			0			0			0			4


			9			Địa			8			0			0			8			0			0			0			0			0			0			0			3


			10			Văn - Sử			39			0			31			8			0			31			4			27			0			0			0			5


			11			Văn - Địa			19			0			13			6			0			13			4			9			0			0			0			0


			12			Văn - GD			10			0			4			6			0			4			0			4			0			0			0			1


			13			Văn - TPTĐ			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			14			Sử - Địa			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			15			Sinh			17			0			2			15			0			2			0			2			0			0			0			1


			16			Hóa			11			0			1			10			0			1			0			1			0			0			0			1


			17			Sinh - Hóa			15			0			5			10			0			5			0			5			0			0			0			2


			18			Sinh - Địa			6			0			5			1			0			5			0			5			0			0			0			1


			19			Sinh - KT			1			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0


			20			Sinh - TD			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			21			Công nghệ			3			0			2			1			0			2			0			2			0			0			0			7


			22			Thể dục			25			0			2			23			0			2			0			2			0			0			0			1


			23			GDCD			2			0			0			2			0			0			0			0			0			0			0			5


			24			Anh Văn			43			0			6			37			0			6			3			3			0			0			0			2


			25			Mỹ Thuật			23			0			11			12			0			11			1			10			0			0			0			1


			26			Âm Nhạc			25			0			11			14			0			11			4			7			0			0			0			0


			27			Khác……			3			0			0			2			1			0			0			0			0			0			0			0


			4			Huyện Chi Lăng			322			0			119			203			0			119			26			93			1			25			2			50


			1			Toán			15			0			2			13			0			2			0			2			0			0			0			0


			2			Lý			10			0			0			10			0			0			0			0			0			0			0			0


			3			Tin học			1			0			1			0			0			1			0			1			0			0			0			1


			4			Toán - Tin			13			0			5			8			0			5			0			5			0			1			0			3


			5			Toán - Lý			47			0			21			26			0			21			7			14			0			6			1			10


			6			Lý - Công nghệ			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1			0			2


			7			Văn			20			0			5			15			0			5			0			5			0			2			0			4


			8			Sử			1			0			0			1			0			0			0			0			0			1			0			1


			9			Địa			4			0			2			2			0			2			0			2			0			0			0			1


			10			Văn - Sử			29			0			15			14			0			15			3			12			0			1			0			3


			11			Văn - Địa			18			0			11			7			0			11			3			8			0			1			0			2


			12			Văn - GD			16			0			7			9			0			7			3			4			0			1			0			3


			13			Văn - TPTĐ			1			0			1			0			0			1			0			1			0			0			0			0


			14			Sử - Địa			4			0			3			1			0			3			1			2			0			0			0			1


			15			Sinh			2			0			0			2			0			0			0			0			0			1			0			1


			16			Hóa			2			0			1			1			0			1			0			1			0			3			0			3


			17			Sinh - Hóa			22			0			13			9			0			13			1			12			0			2			0			5


			18			Sinh - Địa			2			0			1			1			0			1			0			1			0			0			0			1


			19			Sinh - KT			2			0			1			1			0			1			0			1			0			1			0			1


			20			Sinh - TD			4			0			1			3			0			1			0			1			0			0			0			2


			21			Công nghệ			5			0			4			1			0			4			0			4			0			1			0			1


			22			Thể dục			22			0			1			21			0			1			0			1			1			0			1			0


			23			GDCD			4			0			1			3			0			1			0			1			0			0			0			0


			24			Anh Văn			35			0			11			24			0			11			6			5			0			3			0			5


			25			Mỹ Thuật			20			0			6			14			0			6			2			4			0			0			0			0


			26			Âm Nhạc			21			0			6			15			0			6			0			6			0			0			0			0


			27			Khác……			2			0			0			2			0			0			0			0			0			0			0			0


			5			Huyện Đình Lập			157			0			53			104			0			53			5			48			0			0			0			11


			1			Toán			1			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0


			2			Lý			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			3			Tin học			3			0			1			2			0			1			0			1			0			0			0			0


			4			Toán - Tin			8			0			4			4			0			4			0			4			0			0			0			0


			5			Toán - Lý			30			0			4			26			0			4			0			4			0			0			0			0


			6			Lý - Công nghệ			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			9


			7			Văn			5			0			1			4			0			1			0			1			0			0			0			0


			8			Sử			2			0			0			2			0			0			0			0			0			0			0			0


			9			Địa			2			0			0			2			0			0			0			0			0			0			0			0


			10			Văn - Sử			19			0			9			10			0			9			0			9			0			0			0			0


			11			Văn - Địa			8			0			2			6			0			2			0			2			0			0			0			1


			12			Văn - GD			6			0			2			4			0			2			0			2			0			0			0			0


			13			Văn - TPTĐ			3			0			2			1			0			2			0			2			0			0			0			1


			14			Sử - Địa			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			15			Sinh			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			16			Hóa			1			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0


			17			Sinh - Hóa			13			0			4			9			0			4			0			4			0			0			0			0


			18			Sinh - Địa			3			0			1			2			0			1			0			1			0			0			0			0


			19			Sinh - KT			2			0			1			1			0			1			0			1			0			0			0			0


			20			Sinh - TD			3			0			0			3			0			0			0			0			0			0			0			0


			21			Công nghệ			3			0			3			0			0			3			0			3			0			0			0			0


			22			Thể dục			9			0			0			9			0			0			0			0			0			0			0			0


			23			GDCD			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			24			Anh Văn			17			0			11			6			0			11			5			6			0			0			0			0


			25			Mỹ Thuật			9			0			3			6			0			3			0			3			0			0			0			0


			26			Âm Nhạc			9			0			5			4			0			5			0			5			0			0			0			0


			27			Khác……			1			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0


			6			Huyện Hữu Lũng			510			1			170			337			2			171			59			112			0			37			0			86


			1			Toán			23			0			3			20			0			3			1			2			0			4			0			0


			2			Lý			9			0			0			9			0			0			0			0			0			0			0			0


			3			Tin học			5			0			1			4			0			1			1			0			0			0			0			0


			4			Toán - Tin			15			0			8			7			0			8			4			4			0			4			0			12


			5			Toán - Lý			69			0			43			26			0			43			12			31			0			2			0			14


			6			Lý - Công nghệ			2			0			2			0			0			2			1			1			0			0			0			2


			7			Văn			44			0			4			40			0			4			0			4			0			3			0			5


			8			Sử			9			0			2			7			0			2			0			2			0			0			0			0


			9			Địa			8			0			0			8			0			0			0			0			0			1			0			2


			10			Văn - Sử			44			0			29			15			0			29			11			18			0			2			0			11


			11			Văn - Địa			14			0			5			9			0			5			3			2			0			4			0			5


			12			Văn - GD			22			0			10			12			0			10			6			4			0			1			0			4


			13			Văn - TPTĐ			1			0			0			1			0			0			0			0			0			1			0			1


			14			Sử - Địa			4			0			2			2			0			2			1			1			0			2			0			5


			15			Sinh			14			0			0			14			0			0			0			0			0			0			0			0


			16			Hóa			10			0			1			9			0			1			0			1			0			0			0			0


			17			Sinh - Hóa			43			0			25			18			0			25			7			18			0			4			0			7


			18			Sinh - Địa			6			0			3			3			0			3			1			2			0			2			0			3


			19			Sinh - KT			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1


			20			Sinh - TD			2			0			2			0			0			2			2			0			0			0			0			2


			21			Công nghệ			5			0			2			3			0			2			0			2			0			1			0			3


			22			Thể dục			33			0			2			31			0			2			0			2			0			0			0			2


			23			GDCD			7			0			1			6			0			1			0			1			0			0			0			0


			24			Anh Văn			59			0			19			40			0			19			6			13			0			5			0			7


			25			Mỹ Thuật			25			1			1			23			0			2			1			1			0			0			0			0


			26			Âm Nhạc			29			0			4			25			0			4			2			2			0			1			0			0


			27			Khác……			8			0			1			5			2			1			0			1			0			0			0			0


			7			Huyện Lộc Bình			404			0			175			229			0			175			51			124			0			0			0			65


			1			Toán			29			0			2			27			0			2			0			2			0			0			0			1


			2			Lý			12			0			0			12			0			0			0			0			0			0			0			0


			3			Tin học			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			7


			4			Toán - Tin			16			0			6			10			0			6			1			5			0			0			0			6


			5			Toán - Lý			54			0			41			13			0			41			7			34			0			0			0			2


			6			Lý - Công nghệ			1			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			5


			7			Văn			27			0			6			21			0			6			0			6			0			0			0			2


			8			Sử			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			2


			9			Địa			5			0			1			4			0			1			0			1			0			0			0			4


			10			Văn - Sử			41			0			26			15			0			26			6			20			0			0			0			6


			11			Văn - Địa			12			0			7			5			0			7			2			5			0			0			0			4


			12			Văn - GD			15			0			9			6			0			9			5			4			0			0			0			4


			13			Văn - TPTĐ			1			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0


			14			Sử - Địa			1			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0


			15			Sinh			8			0			0			8			0			0			0			0			0			0			0			0


			16			Hóa			10			0			1			9			0			1			0			1			0			0			0			2


			17			Sinh - Hóa			24			0			13			11			0			13			1			12			0			0			0			6


			18			Sinh - Địa			9			0			6			3			0			6			0			6			0			0			0			2


			19			Sinh - KT			1			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0


			20			Sinh - TD			4			0			3			1			0			3			0			3			0			0			0			0


			21			Công nghệ			1			0			1			0			0			1			0			1			0			0			0			6


			22			Thể dục			33			0			2			31			0			2			0			2			0			0			0			0


			23			GDCD			4			0			0			4			0			0			0			0			0			0			0			3


			24			Anh Văn			45			0			21			24			0			21			13			8			0			0			0			3


			25			Mỹ Thuật			24			0			13			11			0			13			6			7			0			0			0			0


			26			Âm Nhạc			27			0			17			10			0			17			10			7			0			0			0			0


			27			Khác……			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			8			Thành phố Lạng Sơn			322			0			76			245			1			76			4			72			0			0			9			18


			1			Toán			23			0			3			19			1			3			0			3			0			0			1			0


			2			Lý			14			0			2			12			0			2			0			2			0			0			0			0


			3			Tin học			1			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			4


			4			Toán - Tin			10			0			2			8			0			2			0			2			0			0			0			0


			5			Toán - Lý			50			0			15			35			0			15			1			14			0			0			3			0


			6			Lý - Công nghệ			1			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			1


			7			Văn			29			0			1			28			0			1			0			1			0			0			0			1


			8			Sử			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			9			Địa			1			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			1


			10			Văn - Sử			41			0			16			25			0			16			1			15			0			0			3			0


			11			Văn - Địa			12			0			8			4			0			8			1			7			0			0			0			0


			12			Văn - GD			8			0			1			7			0			1			0			1			0			0			0			0


			13			Văn - TPTĐ			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1


			14			Sử - Địa			1			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0


			15			Sinh			7			0			1			6			0			1			0			1			0			0			0			1


			16			Hóa			2			0			0			2			0			0			0			0			0			0			0			1


			17			Sinh - Hóa			21			0			8			13			0			8			1			7			0			0			1			0


			18			Sinh - Địa			10			0			6			4			0			6			0			6			0			0			0			1


			19			Sinh - KT			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			20			Sinh - TD			1			0			1			0			0			1			0			1			0			0			0			0


			21			Công nghệ			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			3


			22			Thể dục			16			0			3			13			0			3			0			3			0			0			0			2


			23			GDCD			1			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			2


			24			Anh Văn			42			0			6			36			0			6			0			6			0			0			0			0


			25			Mỹ Thuật			12			0			0			12			0			0			0			0			0			0			0			0


			26			Âm Nhạc			16			0			3			13			0			3			0			3			0			0			1			0


			27			Khác……			3			0			0			3			0			0			0			0			0			0			0			0


			9			Huyện Tràng Định			300			0			135			165			0			135			48			87			1			21			1			46


			1			Toán			6			0			3			3			0			3			0			3			0			1			0			1


			2			Lý			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			2


			3			Tin học			7			0			1			6			0			1			0			1			0			1			0			2


			4			Toán - Tin			9			0			2			7			0			2			1			1			0			2			0			4


			5			Toán - Lý			56			0			31			25			0			31			11			20			0			3			0			7


			6			Lý - Công nghệ			2			0			2			0			0			2			0			2			0			1			0			1


			7			Văn			8			0			1			7			0			1			0			1			0			0			0			1


			8			Sử			5			0			0			5			0			0			0			0			1			0			1			0


			9			Địa			1			0			0			1			0			0			0			0			0			1			0			0


			10			Văn - Sử			39			0			22			17			0			22			9			13			0			0			0			2


			11			Văn - Địa			12			0			5			7			0			5			3			2			0			3			0			8


			12			Văn - GD			14			0			8			6			0			8			4			4			0			1			0			3


			13			Văn - TPTĐ			1			0			1			0			0			1			0			1			0			0			0			1


			14			Sử - Địa			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			15			Sinh			2			0			0			2			0			0			0			0			0			0			0			0


			16			Hóa			3			0			0			3			0			0			0			0			0			0			0			0


			17			Sinh - Hóa			22			0			10			12			0			10			1			9			0			2			0			2


			18			Sinh - Địa			9			0			7			2			0			7			1			6			0			0			0			0


			19			Sinh - KT			1			0			1			0			0			1			0			1			0			0			0			1


			20			Sinh - TD			6			0			4			2			0			4			0			4			0			0			0			0


			21			Công nghệ			5			0			5			0			0			5			3			2			0			3			0			2


			22			Thể dục			20			0			1			19			0			1			0			1			0			0			0			1


			23			GDCD			1			0			0			1			0			0			0			0			0			2			0			2


			24			Anh Văn			29			0			9			20			0			9			3			6			0			1			0			4


			25			Mỹ Thuật			17			0			8			9			0			8			3			5			0			0			0			1


			26			Âm Nhạc			22			0			13			9			0			13			8			5			0			0			0			1


			27			Khác……			3			0			1			2			0			1			1			0			0			0			0			0


			10			Huyện Văn Lãng			286			1			118			167			0			119			20			99			0			0			1			16


			1			Toán			2			0			0			2			0			0			0			0			0			0			0			1


			2			Lý			4			0			0			4			0			0			0			0			0			0			0			0


			3			Tin học			7			0			2			5			0			2			0			2			0			0			0			2


			4			Toán - Tin			6			0			3			3			0			3			0			3			0			0			0			4


			5			Toán - Lý			58			0			35			23			0			35			7			28			0			0			0			0


			6			Lý - Công nghệ			2			0			1			1			0			1			1			0			0			0			0			0


			7			Văn			11			0			0			11			0			0			0			0			0			0			0			0


			8			Sử			1			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0


			9			Địa			1			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0


			10			Văn - Sử			34			0			20			14			0			20			2			18			0			0			0			0


			11			Văn - Địa			15			0			5			10			0			5			0			5			0			0			0			2


			12			Văn - GD			10			0			4			6			0			4			1			3			0			0			0			0


			13			Văn - TPTĐ			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			14			Sử - Địa			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			15			Sinh			2			0			0			2			0			0			0			0			0			0			0			1


			16			Hóa			4			0			0			4			0			0			0			0			0			0			0			0


			17			Sinh - Hóa			23			0			8			15			0			8			0			8			0			0			0			0


			18			Sinh - Địa			7			0			5			2			0			5			0			5			0			0			0			1


			19			Sinh - KT			2			0			1			1			0			1			0			1			0			0			0			0


			20			Sinh - TD			1			0			1			0			0			1			0			1			0			0			0			0


			21			Công nghệ			3			0			3			0			0			3			1			2			0			0			0			2


			22			Thể dục			19			1			0			18			0			1			0			1			0			0			1			0


			23			GDCD			2			0			1			1			0			1			0			1			0			0			0			3


			24			Anh Văn			35			0			17			18			0			17			8			9			0			0			0			0


			25			Mỹ Thuật			18			0			2			16			0			2			0			2			0			0			0			0


			26			Âm Nhạc			17			0			8			9			0			8			0			8			0			0			0			0


			27			Khác……			2			0			2			0			0			2			0			2			0			0			0			0


			11			Huyện Văn Quan			277			0			93			184			0			93			2			91			0			0			3			43


			1			Toán			16			0			1			15			0			1			0			1			0			0			0			0


			2			Lý			6			0			1			5			0			1			0			1			0			0			0			2


			3			Tin học			5			0			0			5			0			0			0			0			0			0			0			4


			4			Toán - Tin			8			0			3			5			0			3			1			2			0			0			0			5


			5			Toán - Lý			33			0			14			19			0			14			0			14			0			0			0			1


			6			Lý - Công nghệ			1			0			1			0			0			1			0			1			0			0			0			0


			7			Văn			12			0			0			12			0			0			0			0			0			0			0			0


			8			Sử			2			0			0			2			0			0			0			0			0			0			0			0


			9			Địa			1			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0


			10			Văn - Sử			39			0			25			14			0			25			1			24			0			0			1			0


			11			Văn - Địa			15			0			6			9			0			6			0			6			0			0			1			0


			12			Văn - GD			6			0			4			2			0			4			0			4			0			0			0			4


			13			Văn - TPTĐ			1			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0


			14			Sử - Địa			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			15			Sinh			4			0			0			4			0			0			0			0			0			0			0			0


			16			Hóa			4			0			0			4			0			0			0			0			0			0			0			0


			17			Sinh - Hóa			21			0			7			14			0			7			0			7			0			0			0			1


			18			Sinh - Địa			6			0			3			3			0			3			0			3			0			0			0			0


			19			Sinh - KT			2			0			2			0			0			2			0			2			0			0			0			0


			20			Sinh - TD			3			0			1			2			0			1			0			1			0			0			0			0


			21			Công nghệ			1			0			1			0			0			1			0			1			0			0			0			17


			22			Thể dục			19			0			1			18			0			1			0			1			0			0			0			1


			23			GDCD			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			8


			24			Anh Văn			32			0			5			27			0			5			0			5			0			0			0			0


			25			Mỹ Thuật			19			0			8			11			0			8			0			8			0			0			0			0


			26			Âm Nhạc			19			0			10			9			0			10			0			10			0			0			1			0


			27			Khác……			2			0			0			2			0			0			0			0			0			0			0			0


			12			Khối Dân tộc nội trú cấp huyện			253			0			62			188			3			62			10			52			11			4			8			12


			1			Toán			18			0			3			15			0			3			0			3			1			0			2			0


			2			Lý			5			0			1			4			0			1			1			0			1			0			0			0


			3			Tin học			11			0			2			9			0			2			0			2			1			0			0			0


			4			Toán - Tin			5			0			1			4			0			1			1			0			0			0			0			0


			5			Toán - Lý			31			0			8			23			0			8			2			6			0			0			0			0


			6			Lý - Công nghệ			6			0			2			4			0			2			0			2			0			0			0			0


			7			Văn			23			0			1			20			2			1			0			1			0			0			0			2


			8			Sử			1			0			0			0			1			0			0			0			1			0			1			0


			9			Địa			2			0			0			2			0			0			0			0			0			0			0			0


			10			Văn - Sử			20			0			9			11			0			9			1			8			0			0			0			0


			11			Văn - Địa			13			0			2			11			0			2			1			1			0			0			0			0


			12			Văn - GD			5			0			1			4			0			1			0			1			0			1			0			2


			13			Văn - TPTĐ			2			0			0			2			0			0			0			0			0			0			0			0


			14			Sử - Địa			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			1


			15			Sinh			1			0			0			1			0			0			0			0			0			1			0			1


			16			Hóa			5			0			2			3			0			2			0			2			0			0			0			0


			17			Sinh - Hóa			12			0			6			6			0			6			1			5			0			1			0			2


			18			Sinh - Địa			2			0			1			1			0			1			0			1			0			0			0			2


			19			Sinh - KT			2			0			1			1			0			1			0			1			0			0			0			0


			20			Sinh - TD			1			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0


			21			Công nghệ			10			0			9			1			0			9			2			7			1			0			0			0


			22			Thể dục			15			0			0			15			0			0			0			0			0			0			1			0


			23			GDCD			2			0			1			1			0			1			0			1			0			1			0			2


			24			Anh Văn			30			0			2			28			0			2			1			1			2			0			0			0


			25			Mỹ Thuật			14			0			5			9			0			5			0			5			3			0			3			0


			26			Âm Nhạc			15			0			5			10			0			5			0			5			1			0			1			0


			27			Khác……			2			0			0			2			0			0			0			0			0			0			0			0


			13			Trường TH&THCS Lê Quý Đôn			2			0			1			1			0			1			0			1			-1			2			-3			5


			1			Toán			1			0			1			0			0			1			0			1			-1			2			-3			5


			2			Lý			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			3			Tin học			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			4			Toán - Tin			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			5			Toán - Lý			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			6			Lý - Công nghệ			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			7			Văn			1			0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0


			8			Sử			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			9			Địa			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			10			Văn - Sử			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			11			Văn - Địa			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			12			Văn - GD			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			13			Văn - TPTĐ			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			14			Sử - Địa			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			15			Sinh			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			16			Hóa			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			17			Sinh - Hóa			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			18			Sinh - Địa			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			19			Sinh - KT			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			20			Sinh - TD			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			21			Công nghệ			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			22			Thể dục			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			23			GDCD			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			24			Anh Văn			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			25			Mỹ Thuật			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			26			Âm Nhạc			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			27			Khác……			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


						CỘNG TOÀN TỈNH			3,821			3			1,338			2,473			7			1,341			275			1,066			13			94			24			442


			1			Toán			197			0			29			167			1			29			2			27			1			6			3			7


			2			Lý			87			0			4			83			0			4			1			3			1			0			0			5


			3			Tin học			56			0			11			45			0			11			2			9			1			1			0			34


			4			Toán - Tin			117			0			40			77			0			40			12			28			0			8			0			39


			5			Toán - Lý			566			0			281			285			0			281			56			225			0			12			4			40


			6			Lý - Công nghệ			20			0			11			9			0			11			2			9			0			2			0			21


			7			Văn			239			0			23			214			2			23			2			21			0			5			0			17


			8			Sử			32			0			3			28			1			3			0			3			2			1			2			7


			9			Địa			40			0			8			32			0			8			0			8			0			2			0			11


			10			Văn - Sử			406			0			235			171			0			235			44			191			0			6			4			32


			11			Văn - Địa			160			0			72			88			0			72			19			53			0			8			1			29


			12			Văn - GD			134			0			61			73			0			61			22			39			0			4			0			23


			13			Văn - TPTĐ			13			0			6			7			0			6			0			6			0			1			0			5


			14			Sử - Địa			12			0			7			5			0			7			3			4			0			2			0			8


			15			Sinh			66			0			4			62			0			4			0			4			0			2			0			5


			16			Hóa			61			0			8			53			0			8			1			7			0			3			0			8


			17			Sinh - Hóa			262			0			120			142			0			120			12			108			0			9			1			26


			18			Sinh - Địa			72			0			46			26			0			46			2			44			0			2			0			13


			19			Sinh - KT			17			0			11			6			0			11			0			11			0			1			0			3


			20			Sinh - TD			29			0			13			16			0			13			2			11			0			0			0			4


			21			Công nghệ			45			0			37			8			0			37			6			31			1			5			0			42


			22			Thể dục			251			1			13			237			0			14			0			14			1			0			3			11


			23			GDCD			25			0			4			21			0			4			0			4			0			3			0			25


			24			Anh Văn			433			0			132			301			0			132			46			86			2			10			0			24


			25			Mỹ Thuật			216			1			60			155			0			61			13			48			3			0			3			2


			26			Âm Nhạc			235			1			94			140			0			95			27			68			1			1			3			1


			27			Khác……			30			0			5			22			3			5			1			4			0			0			0			0
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bieu 4c


			UBND TỈNH LẠNG SƠN																																							Biểu 4c


			BIỂU NHU CẦU GIÁO VIÊN THEO CHUYÊN NGÀNH 
ĐỂ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 ĐỐI VỚI 02 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ


			(Kèm theo Đề án phê duyệt tại Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày     /4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn)


			STT			Chuyên ngành			Năm học																														Chênh lệch số GV theo định mức so với số GV có mặt tại thời điểm hiện tại


									2019 - 2020												2020-2021			2021-2022			2022-2023			2023-2024			2024-2025


									Số giáo viên hiện có									Nhu cầu GV (theo định mức)			Số GV theo định mức																		2019-2020			2020-2021			2022-2023


									Tổng số			Số GV trong biên chế có mặt đến 01/01/2020			Số GV hợp đồng có mặt đến 01/01/2020


			Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc


			1			Toán			6						6			6			6			6			6			6			6						6			6			6


			2			Ngữ Văn			2						2			4			4			4			4			4			4						4			4			4


			3			Lịch sử			2						2			4			4			4			4			4			4						4			4			4


			4			Địa lý			1						1			2			2			2			2			2			2						2			2			2


			5			Vật lý			3						3			5			5			5			5			5			5						5			5			5


			6			Hóa học			2						2			3			3			3			3			3			3						3			3			3


			7			Sinh học			2						2			3			3			3			3			3			3						3			3			3


			8			Khác….			0																														0			0			0


						Tổng cộng			18			0			18			27			27			27			27			27			27			0			27			27			27


			Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn


			1			Toán			4			2			2																								-2			-2			-2


			2			Ngữ Văn			3			2			1																								-2			-2			-2


			3			Lịch sử			2			0			2																								0			0			0


			4			Địa lý			3						3																								0			0			0


			5			Vật lý			2			1			1																								-1			-1			-1


			6			Hóa học			2						2																								0			0			0


			7			Sinh học			2			2																											-2			-2			-2


			8			Khác….			0																														0			0			0


						Tổng cộng			18			7			11			0			0			0			0			0			0			0			-7			-7			-7
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